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LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin trân trọng cảm ơn!

Các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo: TS - Phạm Cảnh Huy đã tận tâm hướng dẫn và chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn.

Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Kinh Tế Kỹ Thuật VINATEX đã quan tâm và tạo điều kiện cho tôi suốt trong thời gian học tập của khoá học. Đặc biệt là đã ủng hộ và giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn với đề tài:  

Phân tích và đề xuất các giải pháp Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2015-2020.

Mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng với thời gian và trình độ còn hạn chế, nên bản luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô và các bạn đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp vấn đề này.


Xin chân thành cảm ơn ! 

    Hà Nội, tháng 9 năm 2010

         Tác giả

ĐỖ MINH TUẤN
PHẦN MỞ ĐẦU
1.  TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trong, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Chiến lược giáo dục việt Nam 2000 – 2010 đã tiến hành được 8 năm. “Thực tiễn phát triển giáo dục đã khẳng định tính đúng đắn của chiến lược:phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”.

Trong nghị quyết đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX đã chỉ rõ: Giáo dục đào tạo chưa kết hợp chặt chẽ với lao động sản xuất, họat động giáo dục-đào tạo chưa gắn mật thiết với các hoạt động sản xuất và nghiên cứu khoa học (văn kiện hội nghị lần thứ hai khóa VIII Đảng cộng sản Việt Nam trang 26 NXB CTQG 1997).

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo, Nghị quyết ĐH Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã chỉ rõ: Học đi đôi với hành, giáo dục đi đôi với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội…. coi trọng đào tạo đội ngũ công nhân tay nghề  cao, kỹ sư thực hành và nhà kinh doanh giỏi ( Nghị quyết ĐHĐB lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam tháng 4 năm 2001 trang 28 NXB CTQG năm 2002).

Trong thời gian qua nhờ các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn dệt may Việt Nam công tác đào tạo nghề trong các trường trực thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam đã đạt được những kết qủa khả quan về quy mô cũng như sự thay đổi nhanh chóng về kỹ thuật và công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh chóng của Ngành  dệt may.

Tuy nhiên chất lượng đào tạo nghề ở các trường nghề nói chung và các trường nghề trong Tập đoàn dệt may nói riêng còn khá nhiều bất cập chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vấn đề chất lượng và hiệu quả đào tạo đang đặt ra những thách thức lớn mà hệ thống các Trường nghề của Tập đoàn dệt may đang phải đối mặt: 

Hầu hết các trường chưa có kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Kinh nghiệm giảng dạy của đội ngũ giáo viên còn yếu kém chưa theo kịp sự phat triển nhanh chóng của công nghệ, lực lượng có trình độ rất mỏng.

Hệ thống chương trình giáo trình chưa hoàn chỉnh, thống nhất lạc hậu với thực tế của hoạt động của ngành và tốc độ phát triển của công nghệ.

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu,thiết bị thực hành không theo kịp sự đổi mới của công nghệ dẫn đến tình trạng chất lượng và hiệu quả thấp, sinh viên ra trường chưa đáp ứng ngay được yêu cầu của sản xuất.

Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong hệ thống các trường đào tạo nghề nói chung và của Tập đoàn dệt may nói riêng là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Để có các giải pháp phù hợp và khả thi trong điều kiện thực tiễn của Nhà trường cần có các công trình nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề còn rất mới mẻ. Nội dung, hình thức, quy trình và phương pháp xây dựng còn chưa được nhà nước quy định và hướng dẫn cụ thể, chính vì vậy việc nghiên cứu, tiếp cận đề tài “Phân tích và đề xuất các giải pháp Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2015-2020”. Góp phần giải quyết những vấn đề thời sự, lý luận và thực tiễn trong công tác đào tạo của các trường nghề hiện nay.

2.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ  TÀI

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo nghề của trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex. Để từ đó đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex.

3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU


Trong đề tài này tập trung: Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex. Phương hướng của ngành và tầm nhìn đến năm 2020 sẽ được tác giả nghiên cứu ở các giai đoạn tiếp sau khi hoàn thành đề tài này.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp

Phương pháp nghiên cứu lý luận: Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu nhằm xây dựng cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Các phương pháp: Điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi theo mẫu lựa chọn đối với công nhân đang trực tiếp sản xuất là học sinh tốt nghiệp của nhà trường,cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp,lãnh đạo tổ sản xuất tại các doanh nghiệp sử dụng học sinh tốt nghiệp của nhà trường, phỏng vấn, quan sát, chuyên gia nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex và thu thập thêm các thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng để xử lý các kết quả khảo sát.

5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

-  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo nghề.

- Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo áp dụng cho Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex cũng áp dụng tương tự sang các trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May.

6. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI

-  Phần mở đầu và kết luận


-  Đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo nghề 

Chương II: Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may
Chương III: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2015-2020 tại trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex.

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ
1.1. CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1.1.1. Chất lượng 

1.1.1.1 Khái niệm về chất lượng 

Khái niệm về chất lượng ngày nay được sử dụng phổ biến và rất thông dụng hằng ngày trong cuộc sống cũng như trong sách báo. Chất lượng  là một phạm trù rất rộng và phức tạp, phản ánh tổng hợp các nội dung kỹ thuật, kinh tế và xã hội. 

Tùy theo đối tượng sử dụng, từ “ chất lượng” có ý nghĩa khác nhau. Người sản xuất coi chất lượng là điều họ phải làm để đáp ứng những quy định và yêu cầu do khách hàng đặt ra, để được khách hàng chấp nhận. Chất lượng được so sánh với chất lượng của các đối thủ cạnh tranh và đi kèm theo các chi phí, giá cả. Do con người và các nền văn hóa trên thế giới khác  nhau nên cách hiểu về chất lượng cũng khác nhau.

Theo quan điểm của Mác, các nước xã hội chủ nghĩa trước kia và các nước tư bản trong những năm 30 của thế kỷ 20 cho rằng: “ chất lượng sản phẩm là những đặc tính kinh tế kỹ thuật nội tại phản ánh giá trị sử dụng và chức năng của sản  phẩm đáp ứng yêu cầu định trước trong những điều kiện định trước về kinh tế xã hội”. Đây là một định nghĩa  xuất phát từ quan điểm của nhà sản xuất. Về  mặt kinh tế, quan điểm này phản ánh đúng bản chất của sản phẩm qua đó xác định rõ ràng những đặc tính và chỉ tiêu nào cần hoàn thiện. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chỉ được xem xét một cách biệt lập tách rời với thị trường làm cho chất lượng sản phẩm không thực sự gắn với nhu cầu và sự vận động biến đổi nhu cầu trên thị trường, với hiệu quả kinh tế và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu của thị trường được coi là xuất phát điểm cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thì định nghĩa trên không còn phù hợp. Quan điểm chất lượng cần phải được nhìn nhận thực tiễn hơn và hiệu quả hơn. Tức là khi xem xét chất lượng sản phẩm phải gắn với nhu cầu của người tiêu dùng. Những qua điểm đó gọi là quan điểm chất lượng sản phẩm hướng theo khách hàng: “ Chất lượng sản phẩm chính là mức độ thỏa mãn nhu cầu hay là sự phù hợp với những đòi hỏi của khách hàng”. Theo quan điểm này, chất lượng được nhìn từ bên ngoài, nó chỉ có những đặc tính đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Mức độ nhu cầu là cơ sở để đánh giá trình độ chất lượng sản phẩm đạt được.

Quan điểm chất lượng sản phẩm hướng theo công nghệ: “chất lượng sản phẩm là tổng hợp những đặc tính bên trong của sản phẩm, có thể đo hoặc so sánh, được phản ánh giá trị sử dụng và chức năng của sản phẩm đó  đáp ứng yêu cầu cho trước trong những điều kiện kinh tế xã hội”. theo quan điểm này, chất lượng sản phẩm được quy định bởi đặc tính nội tại của sản phẩm, không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

Một quan điểm về chất lượng sản phẩm khác được tổ chức chất lượng tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế của quan điểm trên “Chất lượng sản phẩm là tổng thể các chỉ tiêu, những đặc trưng kinh tế kỹ thuật của nó, thể hiện được sự thỏa mãn nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định, phù hợp với công dụng của sản phẩm mà người tiêu dùng mong muốn”.

Về thực chất, đây chính là quan niệm mới  với sự kết hợp của quan niệm trước đây và những  quan điểm trong nền kinh tế thị trường hiện đại. do vậy, quan điểm này được chấp nhận khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên chất lượng được đo bằng nhu cầu, mà nhu cầu luôn biến động nên quan điểm về chất lượng  luôn biến động theo không gian, thời gian, trong điều kiện sử dụng. Do vậy quan niệm về chất lượng sản phẩm tiếp tục được phát triển và bổ sung. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình nhưng họ không thể theo đuổi việc nâng cao chất lượng sản phẩm bằng bất cứ giá nào mà luôn có sự cân bằng trong chất lượng và kinh tế.

Qua những quan niệm trên ta thấy, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện công nghệ, môi trường… do vậy chất lượng chỉ là một khái niệm tương đối, nó phụ thuộc vào thuộc tính của sản phẩm, yêu cầu và mức độ đáp ứng, chất lượng đối với mỗi người là khác nhau.

Nói như vậy chất lượng không phải là một khái niệm quá trừu tượng đến mức người ta không thể đi đến một diễn giải tương đối thống nhất, mặc dù sẽ còn luôn thay đổi. Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO, trong dự thảo DIS 9000:2000, đã đưa ra định nghĩa sau:

Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay quá trình đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan.

Trong định nghĩa trên yêu cầu là các nhu cầu và mong đợi được công bố.

Còn theo TCVN ISO 8402: chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể, tạo cho thực thể đó có khả năng thỏa mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn.

Theo nhà sản xuất: chất lượng là sản phẩm/ dịch vụ phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

Theo người bán hàng: chất lượng là hàng bán hết, có khách hàng thường xuyên.

Theo người tiêu dùng: chất lượng là sự phù hợp với mong muốn của họ.

Còn theo cục tiêu chuẩn đo lường nhà nước chất lượng sản phẩm công nghiệp như sau: “ Chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người sử dụng nhưng cũng đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế và khả năng sản xuất của từng nước” ( TCVN, 5814 – 1994)

1.1.1.2.   Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sản phẩm

Chỉ tiêu chất lượng là đặc trưng định lượng của các thuộc tính cấu thành nên chất lượng sản phẩm. Những  đặc trưng này được xem xét, đánh giá trong những điều kiện nhất định của quá trình hình thành và sử dụng sản phẩm. Khi đề cập đến chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm hàng hóa, người ta thường sử dụng đến các chỉ tiêu thông dụng sau:

Chỉ tiêu công dụng: Đây là nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho thuộc tính sử dụng các sản phẩm hàng hóa như: giá trị dinh dưỡng, tốc độ, công suất, độ bền,…..

Chỉ tiêu công nghệ: Đây là nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho quy trình chế tạo sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành.

Chỉ tiêu độ tin cậy: Đặc trưng cho tính chất của sản phẩm đảm bảo các thông số kỹ thuật làm việc trong khoảng thời gian nhất định.

Chỉ tiêu an toàn: Đảm bảo các thao tác an toàn đối với các công cụ sản xuất cũng như các đồ dùng sinh hoạt gia đình.

Chỉ tiêu kích thước: Thể hiện gọn nhẹ, thuận tiện trong sử dụng, vân chuyển.

Chỉ tiêu sinh thái: Đặc trưng cho tính chất của sản phẩm có khả năng tạo ra các khí thải không gây độc hại đến môi trường, ví dụ: tiêu chuẩn EU- 3; EU- 4 đối với các động cơ.

Chỉ tiêu hình dáng, trang trí, thẩm mỹ: Nhóm này bao gồm các chỉ tiêu về hình dáng sản phẩm, tính chất các đường nét, sự phối hợp các yếu tố tạo hình, chất lượng trang trí, màu sắc, tính thời trang, tính thẩm mỹ.

Các chỉ tiêu chất lượng nói trên không tồn tại độc lập, tách rời mà có liên quan chặt chẽ với nhau. Vai trò ý nghĩa của từng chỉ tiêu rất khác nhau đối với sản phẩm khác nhau. Mỗi doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm sử dụng của từng sản phẩm và nhiều yếu tố khác như tình hình sản xuất, quan hệ cung cầu, điều kiện kinh tế xã hội,….mà chọn những chỉ tiêu chủ yếu và những chỉ tiêu bổ sung thích hợp. Hiện nay, một số sản phẩm chất lượng cao ngoài chỉ tiêu an toàn đối với người sử dụng và xã hội, các chỉ tiêu môi trường, sinh thái ngày càng quan trọng, trở thành bắt buộc đối với doanh nghiệp.

1.1.2. Chất lượng dịch vụ

1.1.2.1.  Khái niệm

“Dịch vụ là một sản phẩm hay một quá trình cung cấp một lợi ích hay một giá trị sử dụng nào đó cho khách hàng trực tiếp và thường đi kèm với một sản phẩm vật chất nhất định.”

“Chất lượng dịch vụ là mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình cảm nhận tiêu dùng dịch vụ, là dịch vụ tổng thể  của doanh nghiệp mang lại chuỗi lợi ích và thỏa mãn đầy đủ nhất giá trị mong đợi của khách hàng trong hoạt động sản xuất cung ứng và trong phân phối dịch vụ ở đầu ra”.[12, 126].

1.1.2.2.  Đặc điểm của dịch vụ  

- Dịch vụ mang tính vô hình nhưng đi kèm với nó luôn là tính hữu hình không thể thiếu được. 

- Dịch vụ bao gồm ba yếu tố: 

+ Con người.

+ Dịch vụ

+ Các sản phẩm đi kèm.

- Dịch vụ thể hiện mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và người thực hiện dịch vụ. Điều đó thể hiện bất kỳ một dịch vụ nào khi thực hiện đều có sự tham gia của khách hàng.

- Dịch vụ khi sản xuất và tiêu dùng phải diễn ra một cách đồng thời, quá trình sản xuất và tiêu dùng không thể tách rời nhau, gồm có:
+ Dịch vụ hiện: Là những dịch vụ bộc lộ ra bên ngoài mà khách hàng cảm nhận trực tiếp.

+ Dịch vụ ẩn: Đây là lợi ích mang lại tính chất tâm lý mà khách hàng chỉ cảm nhận một cách từ từ và mơ hồ.

Hai quá trình này đồng thời diễn ra.

1.1.2.3.  Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ

- Tính hữu hình thể hiện ở cơ sở vật chất trang thiết bị, vật dụng, vẻ bề ngoài, cách thức trang trí. Những yếu tố này cho khách hàng cảm nhận về chất lượng dịch vụ hoặc gián tiếp thông qua đó người ta có thể thấy được chất lượng dịch vụ. 

- Độ tin cậy: Được thể hiện khả năng dịch vụ đúng như đã hứa, đã cam kết một cách chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn kèm theo một phong cách phục vụ không có sai sót. 

- Tính trách nhiệm: Là khả năng phản ánh thái độ sẵn sàng phục vụ giúp đỡ khách hàng, phục vụ nhanh nhất, tốt nhất và an toàn nhất. Bên cạnh đó đòi hỏi mức độ khắc phục khi xảy ra sai sót cũng phải nhanh chóng kịp thời.

- Sự đảm bảo: Thể hiện tác phong lịch sự, sự tin tưởng và tôn trọng khách hàng của các nhân viên phục vụ, do đó sự đảm bảo này cần phải được quan tâm một cách đầy đủ có nghĩa là luôn luôn phải làm điều tốt cho khách hàng . 

- Sự đồng cảm với khách hàng: Thể hiện khả năng am hiểu với khách hàng, chia sẻ được với khách hàng niềm tin và nỗi buồn tạo cảm giác dễ gần với khách hàng và làm yên lòng khách hàng.

* Đặc trưng cơ bản của chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ được thể hiện qua các yếu tố như: 

- Trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đào tạo, khả năng diễn đạt, khả năng lí luận và khả năng vận dụng chúng vào thực tiễn.

- Chất lượng dịch vụ mang tính nhận thức là chủ yếu. Khách hàng luôn luôn đặt ra những yêu cầu về chất lượng dịch vụ thông qua những thông tin mà họ nhận được hoặc những thông tin mà họ có trước khi sử dụng hay khai thác một dịch vụ. 

- Chất lượng dịch vụ thay đổi theo người bán và người mua vào các thời điểm khác nhau. Điều đó có nghĩa rất khó xác định mức chất lượng đồng đều cho tất cả mọi người, cùng một dịch vụ nhưng đối với những khách hàng khác nhau có các mức chất lượng khác nhau.

1.1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ

* Các yếu tố bên trong  

+ Trình độ khoa học công nghệ của các doanh nghiệp

Sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng lớn mạnh đã tạo ra lực đẩy giúp các doanh nghiệp có khả năng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa. Đó là việc tạo ra sản phẩm mới, nguyên vật liệu mới có khả năng thay thế, làm giảm giá thành của của các sản phẩm tạo ra hoặc tạo ra sản phẩm mới có tính năng sử dụng và hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.

+ Yếu tố con người  

Quyết định đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa một cách trực tiếp đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà mỗi doanh nghiệp phải có. Chỉ có những con người có chất lượng mới tạo ra được những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có chất lượng.

+ Trình độ tổ chức quản lý 

Chất lượng phụ thuộc vào quá trình quản lý và trách nhiệm của những người quản lý. Nếu một doanh nghiệp có trình độ quản lý tốt thì các sản phẩm do họ tạo ra tốt và ngược lại.

* Các yếu tố bên ngoài: 

+ Yếu tố thị trường 

Đặc điểm của nhu cầu là luôn vận động theo xu hướng đi lên, vì vậy mà chất lượng của sản phẩm dịch vụ cũng phụ thuộc vào đó. Thị trường quyết định được mức chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thị trường giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và nắm bắt các nhu cầu đòi hỏi của khách hàng để từ đó đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày càng hoàn chỉnh hơn.

+ Cơ chế và chính sách quản lý

Cơ chế chính sách hay môi trường pháp luật cho các hoạt động chất lượng có tác dụng rất lớn, nó có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của mỗi đơn vị, kích thích và thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị phong cách quản lý nhằm tạo ra những sản phẩm tốt hơn đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng trong hiện tại và cả trong tương lai. 

Cơ chế chính sách quản lý cũng đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh bắt buộc các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và thông qua đó tạo ra được cơ chế để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. 

+ Nguyên vật liệu  

Là một trong những yếu tố tham gia vào việc cấu thành chất lượng sản phẩm nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ vì vậy mỗi doanh nghiệp cần tìm được nguồn nguyên vật liệu có chất lượng ổn định đảm bảo các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đề ra.

1.1.3.  Chất lượng đào tạo

Quan niệm về chất lượng đào tạo: Chất lượng đào tạo là sự sống còn và phát triển của mỗi nhà trường, đây là một vấn đề luôn được toàn xã hội quan tâm. Bởi vì chất lượng đào tạo là cơ sở, là tiền đề cho sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. 

1.1.3.1.  Các quan niệm về chất lượng 

* Chất lượng được đánh giá bằng đầu vào 

- Một số nước phương tây có quan điểm cho rằng “chất lượng của một trường học phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của trường học đó”. Quan điểm này được gọi là quan điểm nguồn lực, có nghĩa là nguồn lực = chất lượng.

- Theo quan điểm này một trường đại học tuyển được sinh viên giỏi, có đội ngũ cán bộ giảng dạy uy tín, có nguồn tài chính cần thiết để trang bị các phòng thí nghiệm, giảng đường, các thiết bị tốt nhất được xem là trường có chất lượng cao. 

- Quan điểm này đã bỏ qua sự tác động của quá trình đào tạo diễn ra rất đa dạng và liên tục trong một thời gian dài trong trường học. Thực tế, theo cách đánh giá này, quá trình đào tạo được xem là  một “hộp đen”, chỉ dựa vào sự đánh giá “đầu vào” và phỏng đoán chất lượng “đầu ra”. Quan điểm này sẽ khó giải thích trường hợp một trường học có nguồn lực “ đầu vào” dồi dào nhưng chỉ có những hoạt động đào tạo hạn chế; hoặc ngược lại, một trường có những nguồn lực khiêm tốn, nhưng đã cung cấp cho sinh viên một chương trình đào tạo hiệu qủa.

* Chất lượng được đánh giá bằng đầu ra 

- Một quan điểm khác về chất lượng giáo dục cho rằng “ đầu ra” của giáo dục có tầm quan trọng hơn nhiều so với “đầu vào” của quá trình đào tạo. “Đầu ra” chính là sản phẩm của giáo dục được thể hiện bằng năng lực của sinh viên tốt nghiệp hay khả năng cung cấp các hoạt động đào tạo của trường đó.

- Có hai vấn đề cơ bản liên quan đến cách tiếp cận của quan điểm này: Một là, mối liên hệ giữa “ đầu vào” và “đầu ra” không được xem xét một cách đúng mức. Trong thực tế mối liên hệ này là có thực cho dù đó không phải là mối quan hệ nhân quả. Một trường có khả năng tiếp nhận các sinh viên xuất sắc không có nghĩa là sinh viên của họ sẽ tốt nghiệp xuất sắc. Hai là, cách đánh giá “ đầu ra” của các trường rất khác nhau. 

* Chất lượng được đánh giá bằng “ Giá trị gia tăng”

- Quan điểm thứ ba về chất lượng giáo dục cho rằng một trường học có tác động tích cực đến sinh viên khi nó tạo ra được sự khác biệt trong sự phát triển về trí tuệ và cá nhân của sinh viên. “Giá trị gia tăng” được xác định bằng giá trị của “đầu ra” trừ đi giá trị của “ đầu vào”, kết qủa thu được là “giá trị gia tăng” mà trường đại học đã đem lại cho sinh viên và được đánh giá là chất lượng giáo dục.

- Nếu theo quan điểm này về chất lượng giáo dục của một trường, một loạt vần đề phương pháp luận nan giải sẽ nảy sinh, khó có thể thiết kế một thước đo thống nhất để đánh giá chất lượng “đầu vào” và “đầu ra ” để tìm được hiệu số của chúng và đánh giá chất lượng của trường đó. Hơn nữa các trường trong hệ thống giáo dục lại rất đa dạng, không thể dùng một bộ công cụ đo duy nhất cho tất cả các trường. Vả lại cho dù có thể thiết kế được bộ công cụ như vậy, giá trị gia tăng được xác định sẽ không cung cấp gì cho chúng ta về sự cải tiến qúa trình đào tạo trong từng trường.

* Chất lượng được đánh giá bằng “Giá trị học thuật ”

- Đây là quan điểm truyền thống của nhiều trường phương tây, chủ yếu dựa vào sự đánh giá của các chuyên gia về năng lực học thuật của đội ngũ cán bộ giảng dạy trong từng trường trong quá trình thẩm định công nhận chất lượng đào tạo. Điều này có nghĩa là trường học nào có đội ngũ giáo sư tiến sĩ đông, có uy tín khoa học cao thì được xem là trường có chất lượng cao. 

- Ngoài ra, liệu có thể đánh giá được năng lực chất xám của đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khi có xu hướng chuyên ngành hóa ngày càng sâu, phương pháp luận ngày càng đa dạng.

Định nghĩa của Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế .

- Ngoài các định nghĩa trên Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế đã đưa ra hai định nghĩa về chất lượng giáo dục là: (I) Tuân thủ các chuẩn quy định; (II) đạt được các mục tiêu đề ra.

- Theo định nghĩa thứ nhất cần có bộ tiêu chí chuẩn cho giáo dục về tất cả các lĩnh vực và việc kiểm định chất lượng một trường học sẽ dựa vào bộ tiêu chí chuẩn đó. Khi không có bộ tiêu chí chuẩn việc thẩm định chất lượng giáo dục sẽ dựa trên mục tiêu của từng lĩnh vực để đánh giá. Những mục tiêu này sẽ được xác lập trên cơ sở trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những điều kiện đặc thù của trường đó.

- Như vậy để đánh giá chất lượng đào tạo của một trường  cần dùng bộ tiêu chí sẵn có; hoặc dùng các chuẩn đã quy định; hoặc đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu đã định sẵn từ đầu của trường. Trên cơ sở kết quả đánh giá, các trường học sẽ được xếp loại theo 3 cấp độ: 

(1) chất lượng tốt; 

(2) Chất lượng đạt yêu cầu; 

(3) chất lượng không đạt yêu cầu.

1.1.3.2.  Quan niệm về chất lượng đào tạo

- Theo INQAAHE (International Network for Quanlity Assurance Agencies): “ Chất lượng là sự phù hợp với mục đích”.

- Như vậy, các quan niệm về chất lượng tổng quát tuy có khác nhau, nhưng đều có chung một ý tưởng: chất lượng là sự thỏa mãn một yêu cầu nào đó. Trong đào tạo, chất lượng đào tạo được đánh giá qua mức độ đạt được mục tiêu đào tạo đã đề ra với một chương trình đào tạo.

- Mục tiêu đào tạo chỉ mô tả khuôn khổ nội dung tổng quát các năng lực cần được đào tạo để thỏa mãn nhu cầu nguồn nhân lực ( cho người học, người quản lý và người sử dụng ) mà không nêu được nội hàm của thang bậc chất lượng đào tạo, nhờ thang bậc này mà giáo dục sẽ tổ chức đào tạo để đạt được chất lượng cao.

1.1.3.2.1. Các thành tố tạo nên chất lượng đào tạo

Chất lượng đào tạo thể hiện chính qua năng lực của người được đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Năng lực này bao gồm 4 thành tố sau:

- Khối lượng, nội dung và trình độ  kiến thức  được đào tạo,

- Kỹ năng, kỹ xảo thực hành được đào tạo,

- Năng lực nhận thức và năng lực tư duy được đào tạo và

- Phẩm chất nhân văn được đào tạo.

1.1.3.2.2.  Phân tích các thành tố tạo nên chất lượng đào tạo

- Về khối lượng kiến thức: Khối lượng kiến thức thường tính theo đơn vị quy ước là tín chỉ hay đơn vị học trình. Bản thân số lượng đơn vị tín chỉ hay học trình không phản ánh chất lượng của chương trình mà phải là nội dung và trình độ của chương trình.

- Về nội dung kiến thức: Nội dung kiến thức phải được đào tạo sao cho các sinh viên ra trường có các phẩm chất  mong muốn theo một mục tiêu định trước. Dưới đây là một số mục tiêu của sản phẩm đào tạo:

+ Biết học như thế nào.

+ Biết được giới hạn kiến thức và kỹ năng của mình.

+ Nhận thức được việc học tập là một quá trình suốt đời.

+ Năng lực đạt được trong môn học nhất quán với mục tiêu của khóa học.

+ Biết tích hợp các kiến thức từ các lĩnh  vực khác nhau.

+ Làm việc theo nhóm.

+ Kỹ năng truyền thông.

- Về kỹ năng kỹ xảo: Được phân thành 5 cấp từ thấp đến cao như sau:

+ Bắt chước: Quan sát và cố gắng lặp lại một kỹ năng nào đó.

+ Thao tác: Hoàn thành một kỹ năng nào đó theo chỉ dẫn không còn là bắt chước máy móc.

+ Chuẩn hóa: Lặp lại kỹ năng nào đó một cách chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn, thường thực hiện một cách độc lập, không cần hướng dẫn.

+ Phối hợp: Kết hợp được nhiều kỹ năng theo thứ tự xác định một cách nhịp nhàng và ổn định.

+ Tự động hóa: Hoàn thành một hay nhiều kỹ năng một cách dễ dàng và trở thành tự nhiên, không đòi hỏi một sự gắng sức về thể lực và trí tuệ.

- Về năng lực nhận thức: Được phân chia thành 8 cấp độ như sau:

+ Biết: ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ và các nguyên lý dưới hình thức mà sinh viên đã được học.

+ Hiểu: hiểu các tư liệu đã được học, sinh viên phải có khả năng diễn giải, mô tả, tóm tắt thông tin đã thu nhận được.

+ Áp dụng: áp dụng được các thông tin, kiến thức vào các tình huống khác với tình huống đã được học.

+ Phân tích: biết tách từ tổng thể thành các bộ phận và biết rõ sự liên hệ giữa các thành phần đó đối với nhau theo cấu trúc của chúng.

+ Tổng hợp: biết kết hợp các bộ phận thành một tổng thể mới từ tổng thể ban đầu.

+ Đánh giá: biết so sánh, phê phán, chọn lọc, quyết định và đánh giá trên cơ sở các tiêu chí xác định.

+ Chuyển giao: có khả năng diễn giải và truyền thụ kiến thức đã tiếp thu được cho đối tượng khác.

+ Sáng tạo: sáng tạo ra những giá trị mới trên cơ sở các kiến thức đã tiếp thu được.

- Về năng lực tư duy: chia thành 4 cấp độ sau:

+ Tư duy logic: Suy luận theo một chuỗi có tuần tự, có khoa học và có hệ thống.

+ Tư duy trừu tượng: Suy luận một cách khái quát hóa, tổng quát hóa ngoài khuôn khổ có sẵn.

+ Tư duy phê phán: Suy luận một cách có hệ thống, có nhận xét, có phê phán.

+ Tư duy sáng tạo: Suy luận các vấn đề một cách mở rộng và ngoài khuôn khổ định sẵn, tạo ra những cái mới.

- Về phẩm chất nhân văn ( năng lực xã hội): Có 3 cấp độ sau:

+ Khả năng hợp tác: Sẵn sàng cùng đồng nghiệp chia sẻ và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Khả năng thuyết phục: Thuyết phục đồng nghiệp chấp nhận các ý tưởng, kế hoạch, dự kiến… để cùng thực hiện.

+ Khả năng quản lý: Khả năng tổ chức, điều phối và vận hành một tổ chức để thực hiện một mục tiêu đã đề ra.

1.2. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO


1.2.1. Mô hình các yếu tố tổ chức (Organization Element Model)

Mô hình này đưa ra 5 yếu tố đánh giá như sau:
1. Đầu vào: Học sinh, cán bộ trong trường, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, quy chế, luật định, tài chính… 

2. Quá trình đào tạo: Mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo.

3. Kết qủa đào tạo: Mức độ hoàn thành khóa học, năng lực đạt được và khả năng thích ứng của sinh viên.

4. Đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp, kết qủa nghiên cứu và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội.

5. Hiệu quả đào tạo: Kết quả đào tạo và ảnh hưởng của nó với xã hội.

1.2.2. Đảm bảo chất lượng và các mô hình quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 

Gồm có: 
-  Kiểm tra chất lượng - sự phù hợp (QC)



-  Mô hình kiểm tra chất lượng toàn diện (TQC)



-  Mô hình quản lý chất lượng đồng bộ (TQM)

Theo TCVN 5814 “ Bảo đảm chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (đối tượng ) sẽ thoả mãn đầy đủ chất lượng". Theo định nghĩa của ISO 8402-94 thì “ Hệ thống chất lượng là toàn bộ tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, phương pháp và phương tiện cần thiết để quản lý chất lượng”.

Trong đào tạo, khái niệm đảm bảo chất lượng có thể được coi như là một “ Hệ thống các biện pháp, các hoạt động có kế hoạch được tiến hành trong và ngoài nhà trường và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo ra sự tin tưởng rằng các hoạt động và sản phẩm đào tạo (sinh viên tốt nghiệp) sẽ thỏa mãn đây đủ các yêu cầu của chất lượng đào tạo theo mục tiên đào tạo dự kiến”.

1.2.3.   Các mô hình tổng thể đánh giá chất lượng  đào tạo 

1.2.3.1.  Chất lượng được đánh giá bằng đầu vào 

Một số nước phương tây có quan điểm cho rằng “Chất lượng của một trường học phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào của trường đó ”. Quan điểm này được gọi là quan điểm nguồn lực, có nghĩa là nguồn lực = chất lượng.

Theo quan điểm này một trường đại học tuyển được sinh viên giỏi, có đội ngũ cán bộ giảng dạy uy tín, có nguồn tài chính cần thiết để trang bị các phòng thí nghiệm, giảng đường, các thiết bị tốt nhất được xem là trường có chất lượng cao. 

Quan điểm này đã bỏ qua sự tác động của quá trình đào tạo diễn ra rất đa dạng và liên tục trong một thời gian dài trong trường học và sự tích cực của người học. Thực tế, theo cách đánh giá này, quá trình đào tạo được xem là  một “hộp đen”, chỉ dựa vào sự đánh giá “đầu vào” và phỏng đoán chất lượng “đầu ra”. Quan điểm này sẽ khó giải thích trường hợp một trường học có nguồn lực “ đầu vào” dồi dào nhưng chỉ có những hoạt động đào tạo hạn chế; hoặc ngược lại, một trường có những nguồn lực khiêm tốn, nhưng đã cung cấp cho sinh viên một chương trình đào tạo hiệu qủa. Quan niệm này đã chuyển từ việc xem xét đánh giá chất lượng  sang các vấn đề hình thành chất lượng.

1.2.3.2.  Chất lượng được đánh giá bằng đầu ra theo Bloom

Theo quan niệm chất lượng đầu ra – sản phẩm của quá trình đào tạo, để đánh gía chất lượng của đào tạo nghề người ta dựa vào các tiêu chí sau: 

-  Phẩm chất xã hội, nghề nghiệp (đạo đức, ý thức, trách nhiệm)

-  Sức khỏe; - Kiến thức; - kỹ năng; - năng lực hành nghề.

-  Khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Năng lực nghiên cứu và khả năng phát triển nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Để đánh giá đúng chất lượng đào tạo nhân lực cần phải có sự đánh giá của những ngươi/cơ quan sử dụng nhân lực, bởi lẽ hơn ai hết họ là người biết rõ họ cần gì ở lao động kỹ thuật. Do vậy không ai có thể đánh giá được chất lượng đào tạo đội ngũ kỹ thuật một cách chính xác, đúng đắn bằng họ.

Bảng 1.1 -  Phân loại mức kiến thức kỹ năng theo Bloom [7, 50]

	Mức chất lượng
	Kiến thức
	Kỹ năng

	Thấp
	Biết
	Bắt chước

	Trung bình
	Hiểu
	Hình thành kỹ năng ban đầu (theo chỉ dẫn)

	Trung bình khá
	Vận dụng
	Hình thành kỹ năng cơ bản

	Khá
	Phân tích/tổng hợp
	Liên kết, phối hợp kỹ năng

	Tốt
	Đánh giá
	Hình thành  kỹ xảo

	Rất tốt
	Phát triển/sáng tạo
	Phát triển/sáng tạo


Mặt khác, một khái niệm mới về chất lượng trong cơ chế thị trường là:
“Vừa ý khách hàng”. Do vậy, không thể đánh giá chất lượng của sản phẩm nếu không hỏi ý kiến của khách hàng. Chính vì chúng ta chưa có được  những đánh giá của khách hàng cho nên xảy ra tình trạng các khu công nghiệp cần hàng vạn lao động kỹ thuật, nhưng trong khi đó, cũng có hàng vạn học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề cao đẳng và đại học lại không tìm được việc làm. Lý do là vì cái họ cần thì ta dạy không đúng mức hoặc chưa dạy, trong khi đó những điều ta dạy thì họ lại không cần, hay nói một cách khác mục tiêu đào tạo với những chuẩn về chất lượng  do hệ thống giáo dục đặt ra chưa khớp với yêu cầu của sản xuất, của thị trường lao động.

Các thông tin thu thập được  từ người sử dụng lao động một mặt giúp  chúng ta đánh giá được một cách chính xác chất lượng đào tạo, mặt khác có thể giúp được các nhà giáo dục nhận biết được các yêu cầu đặc trưng của những kỹ năng có tác động trực tiếp đến chất lượng của sản xuất cũng như các yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội về mặt nhân lực. các thông tin này giúp cho hệ thống giáo dục đào tạo đánh giá được sự phù hợp của các chương trình đào tạo để nhận biết được những nội dung cần cải tiến, bổ sung hoặc cần thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất, với thị trường lao động trong điều kiện các công nghệ tiến tiến và các phương tiện sản xuất hiện đại đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi và nhanh chóng trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. kết quả điều tra này đặc biệt có giá trị trong điều kiện các thông tin về thị trường lao động bị hạn chế như ở nước ta hiện nay.  

1.2.3.3.  Chất lượng được đánh giá bằng giá trị gia tăng

Quan điểm này cho rằng chất lượng đào tạo của một nhà trường  là tạo ra được sự khác biệt về kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp . Giá trị gia tăng được xác định bằng giá trị “đầu ra” trừ đi giá trị “ đầu vào”, kết quả thu được là “giá trị gia tăng” mà nhà trường đã đem lại cho học sinh và được cho là chất lượng đào tạo của nhà trường.

Theo quan điểm này một loạt vấn đề sẽ nảy sinh khó có thể thiết kế được một thước đo thống nhất để đánh giá chất lượng đầu ra trừ đầu vào để tìm ra hiệu số của chúng. Trong đó các trường đào tạo nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân lại đa dạng, cách nhìn nhận về các tiêu chí đánh giá của các trường lại khác nhau, do vậy thiếu căn cứ để xác định chất lượng đầu và đầu ra cũng như chất lượng không chỉ đơn thuần được đo bằng kết quả học tập  trong nhà trường.

Nhìn chung, những quan niệm trên đã đề cập đến một số dấu hiệu để nhận biết chất lượng, một khái niệm động, nhiều chiều. rất khó có một ý kiến thống nhất về chất lượng đào tạo. Tuy vậy việc xác định một số cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đầ này là điều nên làm và có thể làm được. Theo tổ chức giáo dục học quốc tế thì cần có bộ tiêu chí chuẩn, việc đánh giá chất lượng một trường học sẽ dựa vào bộ tiêu chí chuẩn đó. Khi không có bộ tiêu chí chuẩn, việc đánh giá chất lượng sẽ dựa trên mục tiêu của từng lĩnh vực. Những mục tiêu này sẽ được xác lập dựa trên cơ sở trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những điều kiện đặc thù của trường đó.

Rõ ràng rằng các mô hình đánh giá và giám sát đã được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Không có mô hình nào vượt trội hơn hẳn các mô hình khác. Tuy nhiên việc lựa chọn và ứng dụng một mô hình phụ thuộc vào những gì mà ta cho là thích hợp trong công việc, trong hoàn cảnh đánh giá và phù hợp với các kỹ năng mà người đánh giá có.

1.3.  CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ 

1.3.1.  Khái niệm về đào tạo nghề 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung. Giáo dục theo nghĩa rộng là tất cả các hoạt động và tác động hướng vào sự phát triển năng lực (tri thức, kỹ năng, kỹ xảo …), phẩm chất (niềm tin, tư cách đạo đức …) ở mỗi con người để họ có thể phát triển nhân cách đầy đủ nhất và trở lên có giá trị tích cực đối với xã hội. theo nghĩa hẹp giáo dục dùng để hướng vào hoạt động hình thành và rèn luyện niềm tin, đạo đức cuộc sống.

Đào tạo là tố chức học tập để có khả năng làm những công việc nhất định [Từ điển tiếng việt 146].

Đào tạo là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức nhằm đạt các kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo trong lý thuyết và thực tiễn, tạo ra năng lực để thực hiện thành công một hoạt động trong xã hội. Vì vậy đào tạo nhằm  phát triển có hệ thống các kiến thức, kỹ năng, với quan niệm này đào tạo bao hàm trong khái niệm giáo dục theo nghĩa rộng. Như vậy để tạo ra người lao động vừa có năng lực thực hiện công việc vừa có thái độ tốt trong quá trình  đào tạo có giáo dục.

Đào tạo nghề là hoạt động đào tạo định hướng vào nghề nghiệp, giúp cho người lao động dễ kiếm được việc làm khi tham gia vào thị trường lao động. Đào tạo có nhiều định nghĩa như sau: 

Theo Leconnard Nadler “ đào tạo nghề là để học được những điều làm cái thiện  những công việc hiện tại” Roger Jame định nghĩa đơn giản “ Đào tạo nghề là cách thức giúp người ta làm những điều người ta không thể làm trước đây” [15, 4].

Từ các nội dung liên quan đến đào tạo nghề được đề cập trong luật giáo dục Việt Nam  năm 1998 có thể hiểu Đào tạo nghề là hoạt động nhằm tổ chức học tập, rèn luyện cho người học kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, các phẩm chất công dân và  phẩm chất nghề nghiệp theo mục tiêu, chương trình quy định, giúp cho người học có khả năng tìm việc làm, thích ứng với từng công việc, từng nghề nhất định của nền kinh tế  - xã hội.

Đào tạo nghề là quá trình tác động đến một con người nhằm làm cho nguời đó lĩnh hội và nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng nhận một sự phân công lao động nhất định, góp phần của mình vào việc phát triển xã hội, duy trì và phát triển nền văn minh loài người [15, 61].

Giáo dục và đào tạo nghề có những đặc điểm chung nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.

Bảng 1.2 - Sự khác biệt giữa giáo dục và đào tạo nghề  [15, 3]
	Tiêu Chí
	Giáo Dục
	Đào Tạo Nghề

	Mục đích
	Rộng, toàn diện
	Cụ thể, chuyên biệt

	Định hướng nghề nghiệp
	Không rõ
	Rõ ràng

	Thời gian
	Dài
	Ngắn

	Kết quả
	Chung
	Cụ thể

	Yêu cầu đầu vào
	Không
	Có

	Nội dung
	Tập trung vào kiến thức
	Tập trung vào kỹ năng

	Đánh giá
	Năng lực tư duy
	Năng lực thực hiện.


Đào tạo nghề khác với giáo dục phổ thông cả về nội dung và phương pháp. Theo luật giaó dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1998 thì: 

Mục tiêu của giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách là trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp hiệm của công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc [Luật giáo dục CHXHCN Việt Nam năm 1998].

Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ớ các trình độ khác nhau, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả  tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội [Luật giáo dục CHXHCN Việt Nam năm 1998].

1.3.2. Đào tạo nghề là hoạt động cung cấp dịch vụ

Theo hệ thống phân ngành kinh tế tiêu chuẩn của Việt Nam (VSIC) và hệ thống phân ngành theo tiêu chuẩn quốc tế (ISIC), giáo dục nói chung, đào tạo nghề nói riêng là hoạt động cung cấp dịch vụ. Giáo dục đào tạo là một loại dịch vụ đặc biệt [5, 3].

Dịch vụ được hiểu là rất nhiều  các loại hình hoạt động và nghiệp vụ khác nhau: Dịch vụ là mọi biện pháp hay lợi ích mà một bên có thể cung cấp cho bên kia và chủ yếu là không sờ thấy được và không dẫn đến sự chiếm đoạt một cái gì đó. Việc thực hiện dịch vụ có thể  có và cũng có thể không liên quan đến sản phẩm dưới dạng vật chất của nó [13, 478].

Trong đào tạo nghề, mỗi người học có đặc điểm về tính cách, sức khỏe, khả năng tư duy, kiến thức nền, ước mơ, hoài bão, hoàn cảnh gia đình… rất khác nhau. Do vậy càng cá biệt hóa cung cấp dịch vụ  càng đáng ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Tạo điều kiện để khach hàng tham gia vào quá trình tạo ra dịch vụ cho mình. Ví dụ, trong trường học tạo ra môi trường  để học sinh tự học, tự nghiên cứu theo khả năng của mình [14, 27/4/2005]

Theo ISO 9000 – 2000 dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tương tác giữa tổ chức và khách hàng hoặc các hoạt động bên trong tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ có đặc điểm: tốc độ cung cấp nhanh, cung cấp kịp thời, trao tận tay, mỗi dịch vụ có đề nghị khác nhau, thường khó hiểu yêu cầu tường tận của khách hàng, khó dự tính chi phí, khó đo lường sự thực hiện dịch vụ, khó đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, phụ thuộc nhiều vào yếu tố tâm lý của khách hàng

Dịch vụ có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế xã hội. Giá trị dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP, tạo ra nhiều việc làm trong xã hội. Từ những khái niệm ở trên thì đào tạo nghề là hoạt động cung cấp dịch vụ. Trong thực tế phân ngành kinh tế quốc dân, giáo dục đào tạo là một trong các ngành dịch vụ (Central Product classification – CPC) . Trong các nền kinh tế thị trường phát triển dịch vụ giáo dục là một loại hàng hóa. Nó chịu sự chi phối của các quy luật thị trường giống như các loại hàng hóa khác. Ở nước ta coi vấn đề giáo dục đào tạo là hàng hóa còn có nhiều quan điểm chưa thống nhất.

Dịch vụ đào tạo nghề liên quan đến con người, kết qủa đào tạo là  nhân cách, năng lực và phẩm chất, là trí tuệ của học sinh học nghề, là người lao động trẻ trong tương lai. Do vậy đào tạo nghề có đặc điểm riêng so với dịch vụ khác.

Kết qủa của hoạt động đào tạo nghề rất khó xác định một cách cụ thể theo định lượng. Không thể đánh giá một cách đơn giản thông qua bằng cấp chứng chỉ mà người học đạt được, mà chủ yếu phải được đánh giá gián tiếp thông qua  những giá trị sáng kiến, chất lượng sản phẩm do họ tạo ra. Kết qủa đào tạo có khi phải nhiều năm sau mới được bộc lộ và phát huy tác dụng. 

Quá trình cung cấp dịch vụ là quá trình tương tác giữa người dạy với người học. Trong quá trình này người học nhận được kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm từ người dạy. Cũng chính trong qúa trình này kiến thức và kỹ năng của người dạy cũng được nâng lên.

Với những phân tích trên về đặc điểm của đào tạo nghề với tư cách là một loại dịch vụ đặc biệt, giúp chúng ta vận dụng các lý luận về chất lượng trong lĩnh vực đào tạo nghề.

1.3.3.  Vai trò của đào tạo nghề trong phát triển nền kinh tế đất nước 

Thực tế ngày nay đã chứng minh nhân tố quyết định sự phát trển của một quốc gia không phải là tài nguyên thiên nhiên mà là nhân tố con người. Đất nước nào có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ phát triển nhành và bền vũng. Nhật Bản và các nước phát triển khác ở Châu Á là điển hình về khai thác lợi thế về nguồn lực con người.

Giáo dục và đào tạo nói chung, đào tạo nghề nói riêng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, nó tạo ra đội ngũ lao động kỹ thuật, là một bộ phận quan trọng trong lực lượng lao động quốc gia. Đào tạo nghề sẽ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), khai thác tối đa nguồn lực con người cho tăng trưởng kinh tế, đào tạo nghề góp phần thay đổi cơ cấu lao động (theo trình độ, theo ngành nghề, theo vùng miền…) từ đó tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài, giải quyết việc làm cho người lao động

1.3.4.  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề 

1.3.4.1. Các yếu tố bên trong 

Đây là nhóm các yếu tố bên trong các cơ sở đào tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo. các yếu tố này do hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở dạy nghề quyết định. Các yếu tố này bao gồm các nhóm sau: 

* Nhóm các yếu tố về điều kiện đảm bảo 

Trong trường dạy nghề các nhân tố về điều kiện đảm bảo ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy nhiên do đào tạo nghề là hoạt động cung cấp dịch vụ đặc biệt và đào tạo nghề ở Việt Nam có những điểm khác biệt do các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo  nghề bao gồm: 


-  Đội ngũ cán bộ và giáo viên quản lý.


-  Đầu vào, học sinh sinh viên tham gia học các chương trình đào tạo nghề.


- Cơ sở vật chất trang thiết bị.


- Nguồn tài chính.


- Gắn đào tạo với sử dụng và khuyến khích học nghề.


- Các nhân tố trên được gắn kết bởi nhân tố quản lý.

* Nhóm các yếu tố về quá trình đào tạo

- Nội dung chương trình đào tạo có phù hợp với mục tiêu đào tạo đã được thiết kế thích hợp với nhu cầu thị trường, yêu cầu của người học hay không?

- Phương pháp đào tạo có được đổi mới, có phát huy được tính tích cực, chủ động của người học, có phát huy được khả năng học tập cao nhất của từng khách hàng hay không ?

- Hình thức đào tạo có linh hoạt, thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người học không ? có đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học không ?

- Môi trường học tập trong nhà trường có an toàn, có bị các tệ nạn xã hội xâm nhập không ? các dịch vụ phục vụ cho học tập, sinh hoạt có sẵn và thuận lợi không ?

- Môi trường văn hóa trong nhà trường có tốt không? người học có dễ dàng có được các thông tin về kết qủa học tập,lịch học và các hoạt động của nhà trường không?

1.3.4.2. Các yếu tố về môi trường 

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trong sơ đồ 1.1
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Sơ đồ 1.1: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo

Các yếu tố bao gồm: 

- Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tác động đến tất cả các mặt đời sống xã hội của đất nước, trong đó có các hoạt động đào tạo nghề. Toàn cầu hóa và hội nhập đòi hỏi chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam phải được nâng lên để sản phẩm tạo ra đáp ứng được yêu cầu thị trường của khu vực và thế giới. Đồng thới nó cũng tạo ra cơ hội cho đào tạo nghề Việt Nam nhanh chóng tiếp cận trình độ tiên tiến.

- Phát triển khoa học công nghệ yêu cầu người lao động phải nắm bắt kịp thời và thường xuyên học tập và làm chủ công nghệ mới, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải thay đổi mới đáp ứng nhu cầu học tập, khoa học công nghệ, trong đó có khoa học công nghệ về giáo dục đào tạo phát triển tạo điều kiện để đổi mới phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức để nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo.

- Kinh tế xã hội phát triển làm cho nhận thức xã hội và công chúng về việc dạy nghề, học nghề và vai trò của lao động có kỹ năng tay nghề thay đổi cũng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo trong các trường dạy nghề, nguồn lực đầu tư cho đào tạo nghề tăng lên là điều kiện vật chất để cải thiện chất lượng đào tạo, thị trường lao động phát triển và hoàn thiện tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng .

1.3.4.3. Các yếu tố về cơ chế chính sách của nhà nước 


Cơ chế chính sách của nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển đào tạo cả về quy mô, cơ cấu và cả về chất lượng đào tạo nghề. 


Cơ chế chính sách của nhà nước tác động tới chất lượng đào tạo nghề thể hiện ở các khía cạnh sau: Khuyến khích hay kìm hãm cạnh tranh nâng cao chất lượng. Có tạo ra môi trường bình đẳng cho các cơ sở đào tạo cùng phát triển nâng cao chất lượng không ?

Bảng 1.3 - Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo (theo ILO và ADB)

	TT
	Các tiêu chí
	Điểm tối đa theo

(ILO và ADB)

	1
	Triết lý và mục tiêu
	25

	2
	Tổ chức và quản lý
	45

	3
	Chương trình giáo dục đào tạo
	135

	4
	Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
	85

	5
	Thư viện và các nguồn lực dạy học
	25

	6
	Tài chính
	50

	7
	Khuôn viên và cơ sở vật chất
	40

	8
	Xưởng thực hành, thiết bị và vật liệu
	60

	9
	Dịch vụ người học
	35

	
	Tổng
	500


1.4.  TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐIỀU CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG THEO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

Hiện nay việc xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ở mỗi trường là rất khác nhau tùy theo điều kiện thực tế của trường đó, vì nhà nước chưa đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá. Tuy nhiên chúng tôi căn cứ vào các mô hình quản lý, đánh giá và căn cứ vào hoạt động thực tiễn để xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo.

Để đánh giá được chất lượng đào tạo chúng ta không chỉ đánh giá ở bên trong cơ sở đào tạo, mà phải đánh giá toàn bộ qúa trình đào tạo, đó là đánh giá chất lượng tổng thể từ đầu vào, quá trình và đầu ra, kết qủa đào tạo và khả năng thích ứng với thị trường lao động của học sinh sau khi tốt nghiệp. 

Bảng 1.4 - Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo nghề

	STT
	Lĩnh vực đánh giá
	Các tiêu chí
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu

	1
	Chất lượng đầu vào thỏa mãn đầu ra
	- Chất lượng tuyển sinh

- Giáo viên cán bộ quản lý

- Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo

- Chương trình đào tạo

- Quy chế, quy định

- Tài chính
	
	
	
	

	2
	Mức độ đáp ứng yêu cầu và quá trình dạy học
	- Mục tiêu đào tạo

- Nội dung đào tạo

- Phương pháp đào tạo

- Quy trình đào tạo

- Quy trình quản lý và đánh giá
	
	
	
	

	3
	Mức độ đạt được của đầu ra so với Mục tiêu đã định
	- Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp

- Tỷ lệ học sinh có việc làm sau khi ra trường

- Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng nghề sau khi ra trường

- Tỉ lệ học sinh tự đào tạo việc làm

- Đáp ứng số lượng ngành nghề cho thị trường lao động
	
	
	
	

	4
	Mức độ chất lượng đào tạo đáp ứng sự hài lòng của cơ sở sử dụng lao động 
	- Kiến thức nghề nghiệp, xã hội 

- Kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp xã hội

- Năng lực thực hành nghề nghiệp

- Đạo đức nghề nghiệp

- khả năng hành nghề, làm việc độc lập và hợp tác tập thể

- Cơ hội phát triển

Thông tin phản hồi.
	
	
	
	


* Kết luận 

Chất lượng là một khái niệm động, đa chiều nhất là trong lĩnh vực đào tạo khó có thể định nghĩa thế nào là chất lượng vì trong giáo dục bao giờ cũng là một quá trình hai chiều. hơn thế nữa khó có thể xác định rõ ràng các sản phẩm của giáo dục vì chất lượng trong quá trình giáo dục luôn đòi hỏi sự đóng góp của “khách hàng” là các sinh viên. Tuy nhiên dựa trên cơ sở phân tích các thành tố tạo nên chất lượng đào tạo chúng ta có đề xuất ra một thang bậc chất lượng đào tạo theo năng lực để làm cơ sở khoa học cho việc tổ chức đào tạo có chất lượng bao hàm các khâu:

1/ Xây dựng mục tiêu và chương trình đào tạo

2/ Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

3/ Chọn phương pháp dạy và học

4/ Chọn phương pháp và nội dung kiểm tra đánh giá

5/ Tiến hành kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo.

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL NGÀNH DỆT MAY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX
2.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Khái niệm “nguồn nhân lực” được sử dụng từ những năm 60 của thế kỷ XX ở nhiều nước phương Tây và một số nước Châu Á, và giờ đây khá thịnh hành trên thế giới dựa trên quan điểm mới về vai trò, vị trí của con người trong sự phát triển. Ở nước ta, khái niệm này được sử dụng rộng rãi kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay.

Theo nghĩa tương đối hẹp, nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lao động. Do vậy, nó có thể lượng hóa được là một bộ phận của dân số bao gồm những người trong độ tuổi quy định, đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động hay còn gọi là lực lượng lao động.

Theo nghĩa rộng, nguồn nhân lực được hiểu như nguồn lực con người của một quốc gia, một vùng lãnh thổ, là một bộ phận của các nguồn lực có khả năng huy động tổ chức để tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh nguồn lực vật chất, nguồn lực tài chính. Chính vì vậy, nguồn nhân lực được nghiên cứu trên giác độ số lượng và chất lượng.

Số lượng nguồn nhân lực được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu quy mô, tốc độ tăng và sự phân bố nguồn nhân lực theo khu vực, vùng lãnh thổ....

Chất lượng nguồn nhân lực được nghiên cứu trên các khía cạnh về trí lực, thể lực và nhân cách, thẩm mỹ của người lao động.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bao gồm 3 loại hoạt động sau:

 Giáo dục: Là quá trình học tập giúp cho người lao động học được một nghề hoặc chuyển sang nghề mới thích hợp hơn với họ

 Đào tạo: Là quá trình học tập các kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc nhằm giúp người lao động thực hiện tốt hơn chức năng công việc của mình.

 Phát triển: là quá trình học tập nhằm hướng tới công việc trong tương lai hoặc phát triển trình độ nói chung cho người lao động dựa trên những định hướng tương lai của tổ chức.

Giáo dục, đào tạo và phát triển đều có phương pháp tương tự tác động đến quá trình học tập nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành của người lao động. Tuy nhiên, xuất phát từ ý nghĩa của từ “phát triển” – là sự biến đổi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp nên phát triển nguồn nhân lực được xem là quá trình học tập hướng tới mục đích lâu dài, đáp ứng được các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực còn đào tạo là quá trình học tập gắn liền với các nhu cầu trước mắt, định hướng chú trọng vào trong công việc hiện tại.

 2.2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÁC TRƯỜNG THUỘC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

2.2.1. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực dệt may

Theo qui hoạch phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2015 - tầm nhìn 2020, năm 2010 ngành sẽ thu hút 2,5 triệu lao động và đến năm 2020 là 3 triệu lao động. Như vậy bình quân hàng năm ngành dệt may cần thêm khoảng 160 ngàn lao động chưa kể phải bổ sung cho số lao động đến tuổi nghỉ hưu và rời bỏ ngành. Thêm nữa, Việt Nam gia nhập WTO, để có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, ngành Dệt May đang cần nhanh chóng đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có của ngành. Đây thực sự là một áp lực rất lớn cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của ngành Dệt May nói chung và các doanh nghiệp Dệt May nói riêng

Chiếm tỉ trọng hơn 11% lực lượng lao động công nghiệp, ngành dệt - may VN có 700 ngàn lao động (năm 2008). Với mục tiêu đạt hơn 1,3 triệu lao động năm 2015, ngành dệt - may VN đang triển khai nhiều giải pháp phát triển nhân lực.

Theo Tập đoàn Dệt-May VN, nhân lực ngành tăng nhanh sau khi VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Bảng :Nhu cầu sử dụng lao động

	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	Người
	2.500.000
	2.750.000
	3.000.000


Đặc thù nhân lực ngành dệt - may dịch chuyển nhanh, tiền lương không cao. Phân bố theo quy hoạch dệt may theo vùng lãnh thổ được phân bố tập trung cao ở  khu vực Vùng đồng bằng sông Hồng: Quy hoạch theo định hướng lấy Hà Nội là trung tâm làm dịch vụ, cung cấp nguyên phụ liệu, công nghệ, mẫu mốt, các cơ sở may sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Các cơ sở sản xuất di dời về các Khu công nghiệp ở các tỉnh như: Hoà Xá (Nam Định), Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình), Phố Nối B (Hưng Yên), Đồng Văn (Hà Nam), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình. Tại khu vực này sẽ hình thành một cụm công nghiệp may xuất khẩu và ba khu công nghiệp dệt nhuộm hoàn tất tập trung. Đầu tư một nhà máy sản xuất xơ Polyester công suất 160.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng). 

Theo ông Vũ Đức Giang-nguyên TGĐ nay là chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt-May VN, hệ thống 15 trường đào tạo ngành dệt may gặp tình trạng: Số học sinh theo học hệ TC nghề và CN kỹ thuật giảm so với ĐH và CĐ dệt may. Năm 2008, hệ thống đào tạo hơn 32 ngàn học sinh, nhưng chỉ có 52% số học sinh thuộc ngành dệt - may, 48% còn lại thuộc các ngành QTKD, ngoại ngữ, tài chính... Đối phó tình trạng thiếu LĐ, nhiều DN chấp nhận mô hình tuyển dụng - đào tạo LĐPT tại chỗ.

2.2.2.  Hệ thống các trường thuộc Tập đoàn dệt may

Hiện nay trong số các trường thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam vẫn chỉ đào tạo được cử nhân trình độ cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề. 

Trong đó có 4 đơn vị có chức năng đào tạo nhân lực ngành may là:  Trường cao đẳng Vinatex-TP Hồ Chí Minh; Trường cao đẳng nghề Long Biên tại Gia Lâm; Trường CĐCN Dệt May TT Hà Nội; Trường cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Vinatex tại Nam Định

Về kết quả hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học 

(Báo cáo Hội nghị viện trường năm 2009)

	TT
	Chỉ tiêu
	Trường CĐCN Dệt May TT Hà Nội
	Trường CĐ nghề Vinatex tại Nam Định
	Viện Dệt May
	Trường CDN Long Biên
	TrườngCĐ Vinatex Hồ Chí Minh
	Viện cây bông
	Viện mẫu thời trang
	Phân viện Dệt May

	1
	Về đào tạo năm 2009
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số học sinh đào tạo 
	12.061
	2.630
	
	300
	3.578
	
	
	

	
	 Tỷ lệ  tăng so với 2007
	152%
	120%
	
	115%
	119%
	
	
	

	
	 Tỷ lệ tăng so với 2008
	126%
	115%
	
	121%
	111%
	
	
	

	2
	Về nghiên cứu khoa học năm 2008
	4
	9
	20
	2
	0
	23
	0
	5

	
	Đề tài cấp Nhà nước 
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	Đề tài cấp Bộ 
	3
	2
	13
	0
	0
	12
	
	4

	
	Đề tài cấp Tập đoàn 
	1
	0
	7
	1
	0
	4
	
	1

	
	Đề tài cấp Đơn vị hoặc Địa phương 
	0
	5
	0
	
	0
	7
	
	


Với tổng số sinh viên, học sinh ra trường hằng năm từ 15000 đến 20000 người, ngành đã góp phần tạo ra đội ngũ tri thức lớn phục vụ xã hội. 

Hàng năm Ngành DM đều tuyển chọn và cử các kỹ sư, công nhân có trình độ tay nghề cao ra nước ngoài học tập các kỹ thuật, công nghệ mới, hiện đại về phục vụ trong nghành.

Bên cạnh đó, các trường còn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân, mở các lớp hướng dẫn sử dụng lắp đặt các máy móc, trang thiết bị mới hiện đại cho công nhân viên chức các đơn vị thành viên trong ngành. 

Mỗi năm các đơn vị thành viên đều tổ chức các khóa thi nâng bậc tay nghề nhằm đảm bảo cho công nhân viên của mình được nâng cao trình độ chuyên môn. Những cá nhân xuất sắc được cử đi tham dự các cuộc thi tay nghề quốc tế tổ chức hàng năm để có cơ hội cọ sát chuyên môn mới và nhũng công nghệ mới.

2.2.3. Ngành nghề đào tạo 


Nhiệm vụ chính của Ngành là đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may trên cả nước,. Hiện nay hệ thống các trường đào tạo chủ yếu các ngành nghề sau:
	
STT
	TÊN NGHỀ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

	
	

	
	CAO ĐẲNG NGHỀ

	1
	Công nghệ Dệt

	2
	May và Thiết kế thời trang

	3
	Hàn

	4
	Điện công nghiệp

	5
	Quản trị mạng máy tính 

	6
	Kế toán doanh nghiệp

	7
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	8
	Tài chính doanh nghiệp

	
	TRUNG CẤP NGHỀ

	1
	Công nghệ Sợi

	2
	Công nghệ Dệt

	3
	Hoá nhuộm

	4
	May và Thiết kế thời trang

	5
	Sửa chữa thiết bị Dệt

	6
	Sửa chữa thiết bị May

	7
	Hàn

	8
	Điện công nghiệp

	9
	Quản trị mạng máy tính 

	10
	Kế toán doanh nghiệp

	11
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	1
	Công nghệ may

	2
	Kế toán doanh nghiệp

	3
	Điện công nghiệp

	4
	Công nghệ dệt sợi

	5
	Công nghệ thông tin


Ngoài ra tùy theo yêu cầu của từng địa phương các trường, trung tâm còn tổ chức các lớp bồi dưỡng theo yêu cầu cho các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn như đào tạo kèm cặp nâng cao tay nghề, nâng bậc. Đào tạo nghề nông thôn theo các chương trình của Tổng cục dạy nghề, Bộ LDTBXH đặt hàng... Tổ chức thi tay nghề hàng năm cho công nhân tại Trường hoặc tại các doanh nghiệp Dệt may. 

2.2.4. Đội ngũ giáo viên  

Tỷ lệ học sinh/giáo viên theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.  

Căn cứ lưu lượng HS-SV quy đổi và số lượng giáo viên quy đổi của Trường cho thấy tỷ lệ trung bình quy đổi (5.572 / 236 Giáo viên quy đổi) là:  23 học sinh/giáo viên

	TT
	Các Khoa

chuyên môn


	Tổng số lớp
	Tổng số                    học sinh
	Giáo viên                 cơ hữu
	GV thình giảng
	Tổng số

GV chưa

quy đổi
	Tổng số

giáo viên

quy đổi
	Tỷ lệ HS/GV

	
	
	
	
	GV

CN
	GV                       KC 
	
	
	
	

	1
	  Kinh tế 
	45
	2.547
	71
	13
	30   
	114
	103 
	25

	2
	  May - Thời trang
	28
	1.418
	39
	12
	5  
	56
	46
	30

	3
	 Tin học-Ngoại ngữ 
	7
	266
	12
	3
	0
	15
	13
	20

	4
	 Điện - Điện tử
	17
	783
	37
	0
	5
	42
	42
	19

	5
	 Dệt
	8
	349
	13
	3
	8
	24
	21
	17

	6
	 Cơ khí
	6
	209
	9
	2
	2
	13
	11
	19

	Tổng
	111
	5.572
	181
	33
	50
	264
	236
	23

	Tỉ lệ phần trăm
	
	
	69 %
	12%
	19 %
	100%
	
	


 
 Nguồn: Báo cáo kiểm định của  trường CDN KTKT Vinatex  tháng  9-2009
2.2.5. Cơ sở vật chất


Hiện tại các trường, trung tâm và viện, của ngành đều đã được xây dựng kiên cố, khang trang, tọa lạc tại các vị trí trung tâm của các tỉnh, thành phố. Cơ sở vật chất kỹ thuật được trang bị tạm đủ phục vụ công tác đào tạo.


Do đặc điểm của ngành mang tính chất kỹ năng nhiều nên các trường, viện, trung tâm chưa được ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị hiện đại. Máy móc kỹ thuật chưa được đổi mới để theo kịp sự phát triển không ngừng của thế giới. Các phòng học luôn sạch sẽ thoáng mát và tiện nghi để giúp học sinh, sinh viên tiếp thu bài giảng dễ dàng. Tuy nhiên học sinh khi ra trường phần nào bị bỡ ngỡ khi tiếp xúc với máy móc thiết bị tại nơi công tác. 

2.2.6. Chất lượng đào tạo


Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của ngành. Ngành luôn ưu tiên tạo điều kiện để các trường, trung tâm, viện nghiên cứu và học viện nâng cao chất lượng đào tạo. Số lượng kỹ sư, công nhân ra trường mỗi năm đều tăng cao hơn so với năm trước, hàng năm đều có các chương trình đưa các sinh viên giỏi đi học tại các nước tiên tiến, các chương trình thực tập tại cơ sở sản xuất được tăng cường và sâu sát hơn. Do vậy, chất lượng đào tạo tăng cao hơn, không còn tình trạng kỹ sư, công nhân chỉ biết lý thuyết suông, mà phải thực hành ngay trong quá trình học.   

Bảng 2.4 - Chất lượng đào tạo năm 2004 – 2008 (tỷ lệ % )

	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Kết quả lý thuyết

Tỷ lệ đạt yêu cầu

Tỷ lệ khá giỏi
	92,5

15.3
	93

18.4
	92.1

17.3
	94.3

19.7
	94

22

	Kết quả thực hành

Tỷ lệ đạt yêu cầu

Tỷ lệ khá giỏi
	90

35
	93

37
	95.5

38
	95

38.5
	96.4

41

	Kết quả lên lớp
	90
	91.5
	92
	93.5
	93.7

	Kết quả tốt nghiệp

Tỷ lệ đạt yêu cầu

Tỷ lệ khá giỏi
	90

15
	93

17
	94

18.5
	93.5

21.4
	95

23

	Kết quả rèn luyện

Tỷ lệ đạt yêu cầu

Tỷ lệ kém
	92.1

3.4
	92,5

4
	95.5

2
	96.4

2.2
	94.3

1.8


                                                                                           Nguồn: Tập đoàn DM


Qua số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ kết quả  học tập cả lý thuyết và thực hành đạt yêu cầu đã tăng dần qua các năm, kết quả rèn luyện đạo đức tăng từ 92.1 lên 94.3. kết quả lên lớp tăng từ 90% lên 93.7%.


Kết quả điểm số ở trên còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan nên không phản ánh chính xác chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, qua các số liệu ta thấy xu hướng tăng lên của kết quả học tập, điều đó thể hiện sự quan tâm đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng cho các trường thuộc tập đoàn DM - VN.

2.2.7.  Cơ sở vật chất

Với các nhiệm vụ và đặc thù khác nhau các trường, viện, học viện, các trung tâm thuộc tập đoàn đều có các chiến lược phát triển khác nhau. Hiện nay, trường CĐN KTKT Vinatex có 2 cơ sở:


( Trụ sở chính (cơ sở 1): số 06 đường Hoàng Diệu, phường Năng Tĩnh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định;


( Cơ sở mới (cơ sở 2): xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): Cơ sở 1: 6.500 m2; Cơ sở 2: 49.800 m2.

Diện tích sử dụng (tính bằng m2)
Cơ sở 1: 

- Phòng làm việc: 1.160 m2; 

- Phòng học: 5.320 m2;

- Thư viện: 251 m2; 

- Khu vui chơi giải trí (Nhà giáo dục thể chất): 300 m2;
- Hội trường: 290 m2 và hơn 1000 m2 sân cầu lông, bóng chuyền.  

Cơ sở 2: 


Trường đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà học lý thuyết 5 tầng và các hạng mục tiếp theo đúng kế hoạch của dự án và cố gắng hoàn thành sớm hơn; dự kiến năm học 2010 - 2011 bắt đầu đưa vào hoạt động đào tạo lý thuyết.

Theo thiết kế  và tổng dự toán chi tiết 179 tỷ đồng đã được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cơ sở 2 của trường đảm bảo đầy đủ các điều kiện chuẩn của trường cao đẳng nghề hiện đại về diện tích cũng như trang thiết bị nơi làm việc, nơi học, thư viện, nơi vui chơi giải trí .v.v… 

3. Tổng số đầu sách trong thư viện của Nhà trường:  730

- Tổng số đầu sách:  730;

- Tổng đầu sách thuộc chuyên ngành đào tạo của Trường: 650;

-  Số đầu sách điện tử (trên các địa chỉ trang web): 120.

4. Tổng số máy tính của trường: 326

- Dùng cho văn phòng: 71;

- Dùng cho học sinh học tập: 255;

Nhận xét: Qua số liệu ở bảng trên cho thấy, nhà trường đang tập trung cho công tác đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng quy mô đào tạo, và nâng cấp các hệ đào tạo trong thời gian tới.

2.2.8  Kinh phí cho đào tạo nghề 

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập năm 1968. Từ khi thành lập đến nay trường thuộc khối doanh nghiệp nên Trường phải tự chủ một phần tài chính để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và phát triển.

Tài chính của trường được hình thành từ các nguồn chính sau đây:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên hàng năm chiếm 50% trên tổng số kinh phí hoạt động của Trường và Nhà trường quản lý chi dưới sự kiểm soát của Kho bạc tỉnh Nam Định.

- Nguồn thu sự nghiệp (thu học phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước) chiếm khoảng 30% tổng số kinh phí hoạt động. 

- Hỗ trợ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam chủ yếu là đầu tư nâng cao năng lực thiết bị dạy nghề

- Ngoài ra, Trường có nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ như liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo khác, sản xuất thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ  bổ sung khoảng 20% cho kinh phí hoạt động.

Cụ thể là:

	               Năm

Kinh phí
	Năm 2006

(Nghìn đồng)
	Năm 2007

(Nghìn đồng)
	Năm 2008

(Nghìn đồng)
	Năm 2009

(Nghìn đồng)

	Tổng kinh phí đào tạo
	4.974.608
	8.669.941
	14.393.713
	19.256.856

	Tổng thu học phí

(chỉ tính hệ chính quy)
	487.171
	1.455.266
	3.235.462
	

	Kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học trong tổng kinh phí đào tạo
	
	525.725 /8.669.941
	753.100 /14.393.713
	



(Nguồn: Phòng KTTC trường CĐN KTKT Vinatex)

Từ năm 2007 đến nay do hoạt động đào tạo tăng trưởng nhanh và có hiệu quả nên Trường được Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng mở rộng Trường, đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực đào tạo nghề, hàng năm được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí tăng dần.cho đầu tư trang thiết bị nhằm tăng cường năng lực đào tạo nghề theo dự án chương trình mục tiêu quốc gia.

Trường thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác lập báo cáo tài chính, sổ sách công khai, minh bạch, rõ ràng và đầy đủ cho từng năm hoạt động.

Kết luận

Trường cao đẳng nghề KTKT Vinatex đã dùng mọi nguồn lực để mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, từng bước cải thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong những năm qua với sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và tốc độ phát triển của ngành dệt may, hệ thống các trường đã đáp ứng được nhu cầu nhân lực phục vụ cho chiến lược tăng tốc của nghành, quy mô đào tạo được mở rộng, số lượng học sinh năm trưởng rất cao. Chất lượng đào tạo bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, góp phần trong sự thành công của các doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh đó  vẫn còn một số mặt hạn chế sau:

Kinh phí đầu tư chưa đáp ứng so với nhu cầu, thiết bị dạy và học còn có lúc chưa theo kịp sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật công nghệ. Đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng, công tác nghiên cứu đi sâu còn chưa được quan tâm đúng mức.

Chương trình đào tạo chưa được đổi mới, còn nặng về lý thuyết. Chuẩn đào tạo còn thấp so với các nước trong khu vực.

 Học sinh tốt nghiệp còn hạn chế về kỹ năng thực hành, nhất là kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại và tiên tiến.

2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TÀO NGHỀ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX
2.3.1. Khái quát qúa trình hình thành và phát triển của trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex 

-Tên trường (tiếng Việt và tiếng Anh): 

- TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX

-VINATEXVOCATIONAL COLLEGE OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY 

-  Tên viết tắt (tiếng Việt và tiếng Anh): 

       - Tiếng Việt: CĐN KTKT  

       - Tiếng Anh: VINATEX VC 
Tên trước đây: 

- Từ năm 1968-1996: Trường Công nhân Kỹ thuật Dệt Nam Định

- Từ năm 1996-2000: Trường Kinh tế Kỹ thuật Dệt Nam Định

- Từ năm 2000-2003: Trường Đào tạo nghề Dệt May Nam Định

- Từ năm 2003-2007: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Dệt May

- Từ năm 2007-3/2009: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định

Cơ quan/Bộ chủ quản: 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Bộ Công Thương

Địa chỉ trường:  

Số 6 – Đường Hoàng Diệu – Phường Năng Tĩnh – Thành phố Nam Định

Số điện thoại/fax liên hệ: 0350. 3849464;  Fax: 0350. 3842319
Website: vinatex.edu.vn  E-mail: vinatexedu@yahoo.com
Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):

- Thành lập Trường CNKT Dệt theo Quyết định số: 934/QĐ-BCNN ngày 25 tháng 7 năm 1968 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ 

- Thành lập Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Dệt May theo Quyết định số: 252/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định thành lập theo Quyết định số: 621/QĐ-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex)

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 15/09/1968 

Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa thứ nhất: năm 1969

 Loại hình trường đào tạo: Công lập

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Nam Định thành lập theo Quyết định số 934/BCNN ngày 25 tháng 7 năm 1968 của Bộ Công nghiệp nhẹ, có nhiệm vụ trọng tâm đào tạo công nhân kỹ thuật cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định

- Nhà trường luôn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, không ngừng phát triển đi lên xứng đáng danh hiệu “Trường dạy nghề khá nhất”.

- Đến nay Nhà trường đã đào tạo được gần 60.000 công nhân kỹ thuật lành nghề, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, quản lý sản xuất và đào tạo lại hàng nghìn công nhân cho các doanh nghiệp trong ngành

- Nhiều thế hệ học sinh của Trường sau khi học xong đều tìm được việc làm ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; trong số đó có nhiều người phấn đấu trở thành cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật,  thợ giỏi cấp ngành, cấp quốc gia và thợ giỏi Asian

- Từ năm 1986 - 1994 Nhà trường đào tạo thành công 7 khoá trung học nghề theo đề tài cấp Nhà nước của Tổng cục Dạy nghề; biên soạn chương trình dạy nghề may công nghiệp theo mô đun (đề tài cấp Bộ) và đào tạo hàng nghìn học sinh hệ MES

- Tháng 8 năm 2003 Trường được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Dệt May; cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt May Việt Nam) mở ra một chặng đường mới trên con đường xây dựng và phát triển thương hiệu Nhà trường

- Trường được Nhà nước và Tập đoàn Dệt May quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị; xây dựng mới và nâng cấp một số nhà xưởng, phòng học

- Ngày 11 tháng 5 năm 2007 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt May Nam Định được thành lập theo Quyết định số: 621/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến tháng 7 năm 2009 trường đổi tên thành: Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex.

- Liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh phối hợp đào tạo nhằm phát huy những lợi thế sẵn có của nhau để cùng phát triển và mở rộng thương hiệu

- Nhà trường liên kết với các trường đại học uy tín tiếp tục đào tạo đại học, sau đại học tại Trường để nâng cao trình độ đội ngũ và giới thiệu quảng bá về Trường

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đầu tư và liên kết đào tạo nghề; ngày 12/8/2009 được sự cho phép của Tập đoàn Dệt May, Nhà trường đã ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo với Học viện quản lý và đào tạo sau đại học ARIHANT (AIMAS) - Ấn Độ

- Đến nay Trường đã phát triển lên 8 khoa chuyên môn,; đào tạo 11 ngành nghề ở 3 cấp trình độ nghề và trung cấp chuyên nghiệp

- Quy mô đào tạo các ngành nghề, các cấp trình độ, các loại hình đào tạo của Trường hiện nay (tính cả khoá mới nhập học) là  gần 8.000 học sinh, sinh viên.

 Hiện nay cơ sở chính của trường tại số 6 phố Hoàng Diệu-TP Nam Định. Trường có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật quy định.
* Nghành nghề đào tạo 

Ngành Dệt - May là các ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường với kinh nghiệm đào tạo trên 40 năm. Mặt khác nhà Trường vẫn đào tạo theo thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội với phương châm đảm bảo chất lượng, nâng cao uy tín và thương hiệu của nhà trường. Hiện nay nhà trường đang đào tạo các nghành nghề sau:
 Đối với hệ Cao đẳng nghề:


1. Ngành Kế toán doanh nghiệp;


2. Ngành Quản trị Kinh doanh;


3. Ngành Thương mại Điện tử;


4. Ngành Tài chính ngân hàng;


5. Ngành Điện Công nghiệp;


6. Ngành Thiết kế thời trang;


7. Ngành Công nghệ May;


8. Ngành Công nghệ Dệt 


9. Ngành Công nghệ Hàn;


10. Ngành Công nghệ thông tin.

 Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp:



1. Ngành Kế toán doanh nghiệp;


2. Ngành Điện Công nghiệp;


3. Ngành Công nghệ May;


4. Ngành Công nghệ Dệt 


5. Ngành Công nghệ Hàn;


6. Ngành Công nghệ thông tin;


7. Bảo trì và sửa chữa thiết bị Dệt 

 Đối với hệ Trung cấp nghề:



1. Ngành Kế toán doanh nghiệp;


2. Ngành Điện Công nghiệp;


3. Ngành Công nghệ May;


4. Ngành Công nghệ Dệt


5. Ngành Công nghệ Hàn;


6. Ngành Công nghệ thông tin.

 Đối với hệ Sơ cấp nghề (ngắn hạn):



1. Ngành Điện Công nghiệp;


2. Ngành Công nghệ May;


3. Ngành Công nghệ Dệt 


4. Ngành Công nghệ Hàn;


5. Ngành Công nghệ thông tin;


6. Bảo trì và sửa chữa Máy may Công nghiệp;


7. Ngoại ngữ trình độ A, B, C;


8. Tin học ứng dụng trình độ A, B, C.

 Đối với hệ Liên thông:



1. Ngành Kế toán doanh nghiệp;


2. Ngành Quản trị Kinh doanh;


3. Ngành Quản trị Marketing;


4. Ngành Công nghệ May và Thiết kê thời trang;


5. Ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng.

* Công tác tuyển sinh

Hiện nay nhà trường đang thực hiện đào tạo các hệ đào tạo nêu trên. Ngoài chỉ tiêu được tập đoàn giao nhà trường còn thực hiện đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Từ năm 2005 đến nay trường đã mở thêm được nhiều ngành, nghề, nhiều hệ đào tạo nên lưu lượng học sinh, sinh viên tại trường liên tục tăng. Do cơ sở vật chất nhà trường có hạn nên trường liên kết với các trường, các trung tâm đào tạo tại các huyện trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Điện Biên, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hoá… để đào tạo học sinh, sinh viên nhằm tăng quy mô đào tạo và giảm lưu lượng học sinh, sinh viên tại trường.

Bảng 2.1 - Quy mô đào tạo của trường qua các năm học

(Tính đến tháng 8/2010)

	STT
	TÊN NGHỀ VÀ

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	TUYỂN SINH

ĐẾN NĂM 2010

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	1.402
	2.050
	2.350
	3.850

	1
	Công nghệ Dệt
	
	16
	250
	150

	2
	May và Thiết kế thời trang
	241
	348
	300
	500

	3
	Hàn
	
	17
	100
	100

	4
	Điện công nghiệp
	228
	141
	300
	250

	5
	Quản trị mạng máy tính 
	
	200
	200
	150

	6
	Kế toán doanh nghiệp
	933
	1289
	1.100
	1500

	7
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	39
	100
	500

	8
	Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	700

	
	TRUNG CẤP NGHỀ
	311
	580
	875
	500

	1
	Công nghệ Sợi
	12
	
	35
	50

	2
	Công nghệ Dệt
	12
	
	35
	50

	3
	Hoá nhuộm
	
	
	315
	

	4
	May và Thiết kế thời trang
	174
	250
	100
	150

	5
	Sửa chữa thiết bị Dệt
	
	
	35
	

	6
	Sửa chữa thiết bị May
	
	
	35
	

	7
	Hàn
	
	73
	100
	50

	8
	Điện công nghiệp
	91
	176
	50
	100

	9
	Quản trị mạng máy tính 
	0
	52
	100
	100

	10
	Kế toán doanh nghiệp
	22
	29
	35
	

	11
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	35
	

	
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	52
	
	200
	200

	1
	Công nghệ may
	
	
	80
	100

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	22
	
	50
	50

	3
	Điện công nghiệp
	
	
	35
	50

	4
	Công nghệ dệt sợi
	12
	
	
	

	5
	Công nghệ thông tin
	18
	
	35
	

	
	Tổng cộng
	1.765
	2.630
	3.425
	4.550


(Nguồn: Phòng Đào tạo trường CĐNKTKT Vinatex)

Với hệ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ đào tạo Cao đẳng nghề trường dựa vào kết quả thi đại học để xét tuyển, hệ Trung cấp nghề xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp cấp 3. Các lớp Sơ cấp nghề ngắn hạn và đào tạo lại, bồi dưỡng… nhà trường hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức, hình thức và địa điểm học tùy vào thỏa thuận giữa nhà trường và doanh nghiệp.

2.3.2. Phân tích và đánh giá chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex 


Từ thực tế đào tạo của nhà trường, việc đánh giá chất lượng đào tạo nghề sẽ tập trung ở khâu đánh giá đầu ra qua một số tiêu chí sau:


- Đánh giá kết quả của người học.


- Kết quả sử dụng lao động của các doanh nghiệp bằng cách dùng phiếu thăm dò lấy ý kiến làm căn cứ kết luận.

      - Ngoài ra còn phân tích,đánh giá bên trong dựa trên các tư liệu đã được nhà trường tổng kết báo cáo (lấy từ các hội nghị phân tích chất lượng của hội đồng khoa học nhà trường)

- Chúng ta đánh giá chất lượng đào tạo trên quan điểm toàn diện, đó là: đánh giá chất lượng tổng thể từ đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra, kết quả đào tạo và khả năng thích ứng với thị trường lao động của học sinh sau khi tốt nghiệp. Từ đó, chúng ta sẽ sử dụng các mô hình đánh giá chất lượng đào tạo nghề như đã  trình bày trong chương I để lựa chọn mô hình các yếu tố tổ chức.

2.3.2.1. Đánh giá các điều kiện để đảm bảo chất lượng đầu vào

2.3.2.1.1.  Chất lượng tuyển sinh


Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển với tiêu chí cụ thể như sau: 

* Hệ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp: 

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS; THPT hoặc tương đương

- Xét tuyển theo điểm tổng kết 2 môn Toán, Lý của năm cuối cấp

* Hệ cao đẳng nghề: 

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Xét tuyển theo điểm tổng kết 3 môn Toán, Lý, Hoá lớp 12

* Hệ GDTX cấp THPT và trung cấp nghề (Hệ đào tạo kép)

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

- Xét tuyển theo điểm tổng kết 2 môn Toán, Lý của năm lớp 9

Trường đưa ra các quy định cụ thể về ngành nghề, đối tượng tuyển, thời gian đào tạo, tiêu chí tuyển sinh. Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh định hướng về chủ trương, phương hướng và kế hoạch tổng thể sau đó giao cho Trung tâm tuyển sinh của Trường xây dựng thành kế hoạch tuyển sinh cụ thể cho từng giai đoạn và tổ chức thực hiện

Bảng 2.8 -  Trình độ học sinh trước khi nhập học

                                                                                            Đơn vị tính: học sinh

	Năm
	Số lượng học sinh
	Tỷ lệ % nhập học/ đăng ký
	Trình độ HS  khi nhập học

	
	Đăng ký
	Nhập học
	
	PTTH
	Dưới PTTH

	2007
	
	
	
	
	

	TCCN
	
	
	
	
	

	TC nghề
	1150
	700
	60.8
	700
	

	Ngắn hạn, đào tạo lại
	310
	270
	87
	225
	45

	2008
	
	
	
	
	

	TCCN
	346
	150
	43
	150
	

	TC nghề
	1130
	550
	48.6
	550
	

	Ngắn hạn, đào tạo lại
	265
	185
	70
	150
	35

	2009
	
	
	
	
	

	TCCN
	298
	120
	40
	120
	

	TC nghề
	987
	565
	57
	565
	

	Ngắn hạn, đào tạo lại
	200
	200
	100
	164
	36


     Nguồn: báo cáo tổng kết các năm học Trường Cao đẳng nghề KTKT  Vinatex 

Điểm tồn tại:





 
Thông tin tuyển sinh của Trường chưa đủ sức thuyết phục do nhận thức của người học chưa đầy đủ về đào tạo nghề và đào tạo hàn lâm; mặt khác ngành Dệt May đang gặp khó khăn nhất định về điều kiện làm việc, thu nhập…


2.3.2.1.2.  Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý


Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Nhà trường đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn trở lên; được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế nội bộ của Trường;

Nhà trường có chính sách thu hút nhân tài, có cơ chế đãi ngộ thoả đáng đối với cán bộ, giáo viên giỏi; hàng năm Trường có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; hỗ trợ cả về thời gian và kinh phí cho cán bộ, giáo viên đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài; 

Trường đã ban hành các văn bản quy định rõ về quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm và phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ và nhân viên, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBGVCNV một cách rõ ràng, công khai, bảo đảm sự công bằng và dân chủ;

Cán bộ quản lý, giáo viên Nhà trường yên tâm công tác, có động cơ phấn đấu vươn lên, luôn có ý thức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, đóng góp công sức xây dựng và phát triển Nhà trường. 

Cơ cấu tổ chức và mô hình của Trường như sau:
Cơ cấu tổ chức của Trường[image: image4.emf] 

 

 cao đẳng nghề KTKT Vinatex

Trường có 312 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trong đó có 246 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, 43,2% có trình độ Cao học và NCS (tổng số tốt nghiệp và đang theo học là 102 người). Hầu hết đã có nghiệp vụ sư phạm bậc 2, đội ngũ cán bộ quản lý có thâm niên công tác và dày dạn kinh nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện        (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm học Trường CDN Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex )

Nhận xét: Trình độ giáo viên được nâng cao nhất là mảng trình độ sau đại học và đại học, mảng trình độ từ cao đẳng trở xuống có xu hướng giảm dần theo thời gian. Cùng với việc tuyển dụng thêm giáo viên mới làm tăng tỷ lệ giáo viên/ cán bộ khâu trung gian, giúp nhà trường củng cố đội ngũ giáo viên để từ đó có thêm khả năng giảng dạy, có thời gian cho giáo viên đi học nâng cao trình độ cũng như tăng khả năng nghiên cứu sâu. Bên cạnh đó còn một số vấn đề như thời gian qua do việc đưa giáo viên đi học nên số còn lại phải lên lớp nhiều do vậy thời gian đi thực tế bị ảnh hưởng ít nhiều cộng với việc tuyển giáo viên mới ra trường nên kinh nghiệm thực tiễn của giáo viên còn hạn chế.
2.3.2.1.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Từ nhu cầu phát triển về đào tạo với quy mô lớn, Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế Kỹ thuật VINATEX đã không ngừng đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại như: máy CNC, thiết kế thời trang, các phòng thí nghiệm, các máy móc phục vụ cho ngành dệt, cơ khí, điện, công nghệ thông tin...phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; bổ sung cơ sở hạ tầng, phòng học, xưởng thực tập, sân chơi, ký túc xá và các công trình khác. Nhà trường đã được Bộ lao động thương binh xã hội, Tập đoàn dệt may phê duyệt dự án đầu tư cơ sở 2 tại xã Thành Lợi- huyện Vụ Bản - tỉnh Nam định với tổng diện tích 4,8 ha, giai đoạn từ 2008 - 2011. Dự án cơ sở 2 có mức đầu tư 130.501.626.714 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 50%, vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 30% và 20% vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Cơ sở 2 của nhà trường được xây dựng có đầy đủ các nhà chức năng như: nhà Hiệu bộ, hội trường, nhà học lý thuyết, thư viện, xưởng thực hành, ký túc xá, nhà ăn sinh viên, nhà để xe...

+ Điểm hạn chế:



Bên cạnh những điểm nói trên cơ sở vật chất của nhà Trường vẫn còn bộc lộ những hạn chế: Đó là việc đầu tư trang thiết bị máy móc chưa đồng bộ, đầu tư còn dàn trải chưa trọng tâm. Chưa thực sự ưu tiên đầu tư thiết bị ngành mũi nhọn là Dệt – May, để chiếm ưu thế cạnh tranh trong đào tạo.

2.3.2.1.4. Công tác tài chính cho đào tạo 

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập năm 1968. Từ khi thành lập đến nay Trường thuộc khối doanh nghiệp nên Trường phải tự chủ một phần tài chính để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và phát triển.

Tài chính của Trường được hình thành từ các nguồn chính sau đây:

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên hàng năm chiếm 50% trên tổng số kinh phí hoạt động của Trường và Nhà trường quản lý chi dưới sự kiểm soát của Kho bạc tỉnh Nam Định;

- Nguồn thu sự nghiệp (thu học phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước) chiếm khoảng 30% tổng số kinh phí hoạt động;

- Hỗ trợ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam chủ yếu là đầu tư nâng cao năng lực thiết bị dạy nghề;

- Ngoài ra, Trường có nguồn thu khác từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ như liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo khác, sản xuất thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ  bổ sung khoảng 20% cho kinh phí hoạt động.

Từ năm 2007 đến nay do hoạt động đào tạo tăng trưởng nhanh và có hiệu quả nên Trường được Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng mở rộng Trường, đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực đào tạo nghề, hàng năm được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí tăng dần.cho đầu tư trang thiết bị nhằm tăng cường năng lực đào tạo nghề theo dự án chương trình mục tiêu quốc gia;

Trường thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác lập báo cáo tài chính, sổ sách công khai, minh bạch, rõ ràng và đầy đủ cho từng năm hoạt động;

Trường xây dựng và hoạt động theo “Quy chế chi tiêu nội bộ” được cập nhật, sửa đổi bổ sung hàng năm qua ý kiến đóng góp dân chủ, công khai của toàn Trường và dựa trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Quá trình thực hiện quy chế đã thực sự phát huy tác dụng, đảm bảo và đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng tăng của Trường;

Nhà trường chủ động đảm bảo các nguồn tài chính để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ, tạo được một số nguồn thu hợp pháp; công tác tài chính được chuẩn hoá theo hai nội dung lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo phát triển.

Điểm hạn chế:

Do giá cả thị trường liên tục biến động nên việc lập dự toán về thu, chi tài chính chưa sát với tình hình thực tế.

2.3.2.2. Đánh giá quá trình đào tạo và quản lý đào tạo

2.3.2.2.1. Công tác xây dựng nội dung chương trình, giáo trình 


Do đặc trưng của ngành, thường xuyên ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào qúa trình sản xuất kinh doanh nên đòi hỏi nhà trường phải thường xuyên đổi mới mục tiêu đào tạo cho phù hợp, đồng thời cải tiến nội dung và phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch nội dung sát hợp với yêu cầu sản xuất, khắc phục hạn chế của việc dạy học một chiều, nặng về lý thuyết, áp dụng phương pháp dạy học mới, tích cực. Phát triển năng lực thực hành cho người học. 


Bộ LĐTBXH và Tổng cục dạy nghề đã lấy ý kiến các trường nghề và đặt hàng  biên soạn bộ chương trình khung thống nhất dùng chung cho các trường bao gồm các phần bắt buộc và tự chọn để phù hợp với yêu cầu đầu ra của nhân lực và năng lực của từng trường.

Tài liệu học tập – nghiên cứu

Trường được Tập đoàn Dệt May đầu tư nâng cấp thư viện, mở rộng phòng đọc và mua sắm trang thiết bị, các loại đầu sách chuyên ngành cơ bản đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên;

 Thư viện Trường kết nối hệ thống internet phục vụ truy cập thông tin nhanh và hiệu quả với những địa chỉ website chuyên dụng phục vụ cho việc tra cứu tài liệu nhanh chóng, dễ dàng;

Điểm hạn chế:

Bộ chủ quản (Bộ LĐTBXH) Chưa có họp rút kinh nghiệp triển khai thực hiện chương trình khung hằng năm  để góp ý chỉnh sửa, cập nhật chương trình cho phù hợp, kịp thời.


Diện tích thư viện hiện nay còn hạn chế, trang thiết bị còn thiếu, chủng loại sách cơ bản đủ nhưng số lượng sách còn ít so quy định, mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu sử dụng; hoạt động dịch vụ của thư viện chưa phong phú, chủ yếu là dịch vụ tra cứu mục lục, đọc tại chỗ và mượn về nhà;

Công tác quản lý thư viện chưa được tin học hoá hoàn toàn, chưa có phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. 

2.3.2.2.2. Phương pháp và công nghệ dạy học


Nhằm trang bị cho học sinh ra trường những kiến thức và  khả năng thực hành để đáp ứng tốt nhu cầu công việc, nhà trường đã tập trung các nguồn lực trí tuệ, tài chính… với mục đích đổi mới phương pháp và công nghệ dạy học. Với phương pháp lấy người học làm trung tâm, giúp người học không những nắm vững kiến thức ở trường mà còn có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Vai trò của người thầy không lại dừng ở việc truyền thụ kiến thức đơn thuần mà còn  phải dạy học sinh cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học, cách tư duy logic…Bên cạch đó người thầy không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, tay nghề.


Do tính đặc thù của các môn học Nhà trường  đã trang bị các máy móc, các phương tiện trợ giảng giúp nâng cao chất lượng đào tạo.


Hằng năm, giáo viên và các cán bộ quản lý, cán bộ phòng đào tạo đều được đưa đi học các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm cập nhập, tìm hiểu thêm về các phương pháp sư phạm và chuyên môn.

2.3.2.2.3. Quản lý đào tạo 

Để tăng cường hiệu qủa quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý chất lượng đào tạo, quản lý cơ sở vật chất, quản lý học sinh sinh viên, Chính phủ, Bộ giáo dục, Bộ lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ … đã ban hành rất nhiều văn bản về quy chế tuyển sinh, quy chế thi, quy chế kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp, điều lệ trường Đại học, Cao đẳng, Trung học …nhà trường đã chọn lọc các quy chế phù hợp và áp dụng vào thực tiễn của Nhà trường. Đó là cơ sở cần thiết để kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của nhà trường thực hiện đúng pháp luật.

Nhà trường luôn chú ý tăng cường kỷ cương trong việc dạy và học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý.Thực hiện nghiêm túc các quy chế tuyển sinh, kiểm tra, xét lên lớp, tốt nghiệp, các quy định về thu học phí, học bổng … Nhà trường thực hiện tốt nề nếp kiểm tra định kỳ, giao ban trong cán bộ, duy trì việc nhận xét đầu tháng kết qủa học tập, rèn luyện của học sinh.

Nhà trường đã duy trì hội nghị Công nhân viên chức hàng năm, công khai các chế độ chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực hiện đánh giá công chức hàng năm. Do vậy đã giải quyết tốt những thắc mắc trong nhà trường, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm trong nhà trường. Nhà trường thực hiện tốt các bước kế hoạch đề ra:
- Làm tốt công tác kế hoạch hóa, tổ chức và thực hiện tốt  quá trình đào tạo theo kế hoạch tiến độ.

- Tăng cường hoạt động thực tiễn của giáo viên chủ nhiệm thông qua các hoạt động phong trào và tự quản của học sinh.

- Giữ vững nề nếp công tác giao ban và phân tích chất lượng đào tạo hàng tháng trước toàn thể hội đồng đào tạo.

- Tổ chức tốt quá trình học tập, thực tập của học sinh, gắn việc học tập thực tiễn sản xuất với việc học lý thuyết.

- Duy trì chế độ học bổng cho học sinh để kích thích tinh thần học tập của học sinh. 

- Tổ chức phong trào rèn luyện thân thể thông qua các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu thể thao HSSV, CBGV.

2.3.2.2.4. Quản lý giáo dục học sinh


Nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau để nâng cao chất lượng quản lý giáo dục học sinh: 


- Từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường, học sinh được học những nội dung quy chế, quy định của nhà trường, được tổ chức sinh hoạt đầu khóa, phổ biến những chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh… giúp cho học sinh hiểu rõ quyền và lợi ích của mình, giúp học sinh phát huy vai trò tích cực, tự giác của mình, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, với nhà trường.


- Nhà trường tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong trường cùng với địa phương, gia đình và xã hội để quản lý và giáo dục học sinh. Khuyến khích học sinh tham gia tích cực các phong trào thanh niên tình nguyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chương trình mùa hè xanh … và nhiều các chương trình hoạt động khác. Các hoạt động trên vừa tạo ra không khí vui tươi lành mạnh, giúp hạn chế và đẩy lùi các tiêu cực trong học sinh. Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho học sinh nơi ăn ở nội trú, tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt và học tập của học sinh.


- Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động phong trào tạo ra sân chơi bổ ích lành mạnh cho học sinh vào các ngày lễ như 8/3, 30/4 và 1/5, ngày 2/9, ngày 20/11, ngày 26/3 và ngày 29/4  là ngày thành lập tập đoàn dệt may Việt Nam. Duy trì và phát huy tính tự giác của học sinh, phát hiện và góp ý các hoạt động tiêu cực thông qua các hòm thư góp ý.


- Duy trì đều đặn quy định giờ tự học, điểm danh, chào cờ toàn trường vào sáng thứ 2 tuần đầu hàng tháng qua đó nhận xét, đánh giá các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo trong tháng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tới.


Cuối mỗi học kỳ nhà Trường đều gửi giấy báo về kết quả học tập – thành tích thi đua của HSSV đến gia đình qua con đường trực tiếp bằng thư gửi bưu điện để gia đình nắm bắt thông tin của con em mình trong quá trình đào tạo học tập tại trường. 

2.3.2.2.5. Công tác bồi dưỡng giáo viên 

Mỗi năm nhà trường cử từ 05 đến 10 giáo viên đi đào tạo nâng cao. Tất cả giáo viên dạy thực hành đều có trình độ đại học. Đối với cán bộ và giáo viên quản lý ngoài trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, còn biết ngoại ngữ và sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công việc của mình. 

Đội ngũ giáo viên: 264

                              - Nam: 80                     - Nữ: 134    


   




   - Biên chế: 191             - Hợp đồng: 23

                              - Thỉnh giảng: 50 

Tỷ lệ CBGD có học vị và chức danh (biên chế và hợp đồng)

	TT
	Học vị và chức danh

(biên chế và hợp đồng)
	Số lượng

(người)
	Tỷ lệ

	1
	Nghiên cứu sinh
	02
	1,0%

	2
	Thạc sĩ
	06
	2,8%

	3
	Học xong và đang học cao học
	65
	30,4%

	4
	Đại học
	115
	53,7%

	5
	Cao đẳng (đang học ĐH)

CN bậc cao
	26
	12,1%


(Nguồn: Phòng tổ chức Trường CDN KTKT Vinatex)

Thường xuyên cử giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các lớp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức, lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng Anh văn, và các lớp bồi dưỡng về chính trị.

Hàng tháng Các khoa tổ duy trì, tổ chức thường xuyên các buổi trainning nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn .

Hàng  năm nhà trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để tuyển chọn giáo viên ưu tú tham dự giáo viên dạy giỏi cấp ngành. Mỗi năm Nhà trường tổ chức cho giáo viên đi tham quan, học tập tại các trường bạn, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu 2 lần nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức xã hội, nhận thức chính trị…

Từ các chính sách trên,nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên có trình độ, có nhiệt huyết, có bản lĩnh chính trị đủ sức đảm đương công việc được giao.

2.3.2.2.6. Thực hiện chế độ chính sách quy chế dân chủ trong nhà trường và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh  


- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy chế 448/20020QĐ-BLĐTB&XH ngày 09/4/2002 của Bộ lao động thương binh và xã hội, quy chế 29/2002/QĐ-BGD&DDT của Bộ giáo dục và đào tạo về thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp. 


- Thực hiện việc xét cấp học bổng và miễn giảm học phí đối với học sinh đúng với quy định của Nhà nước.


- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết thỏa đáng quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên và công nhân viên học sinh.


- Thu nhập bình quân năm 2008  là  4.430.000 đồng.


- Điều kiện ăn ở, sinh hoạt vui chơi của cán bộ, giáo viên và học sinh được cải thiện góp phần nâng cao đời sống cán bộ giáo viên và học sinh.


- Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác thăm, viếng người thân của cán bộ CNV trong nhà trường khi có ốm đau…


- Hàng năm công đoàn đều tổ chức thăm quan trong nước cho cán bộ công nhân viên.


- Nhà trường cũng đã xây dựng nhà Đa năng nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, thể dục thể thao của cán bộ CNV và học sinh.

2.3.2.3. Đánh giá kết quả đào tạo

2.3.2.3.1. Chất lượng đào tạo


Trong những năm gần đây nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo, thường xuyên áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Tích cực tổ chức nghiên cứu đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và tăng cường công tác quản lý các hoạt động đào tạo. 

Bảng 2.11 - Tỷ lệ % kết quả học tập từ năm 2004 đến năm 2008

                                                                                                 Đơn vị tính: %

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Kết quả lý thuyết
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt yêu cầu
	99,2
	99,3
	98,5
	98,0
	97,5

	Tỷ lệ khá giỏi
	46,9
	48,1
	49,8
	51,3
	52,6

	Kết quả thực hành
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt yêu cầu
	98,4
	98,4
	90,6
	92,2
	91,7

	Tỷ lệ khá giỏi
	53,5
	58,7
	59,9
	62,4
	66,3

	Kết quả lên lớp
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt yêu cầu
	99,1
	99,5
	98,4
	99,4
	99,5

	Tỷ lệ khá giỏi
	46,3
	47,5
	42,4
	44,5
	46,1

	Kết quả tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt yêu cầu
	98,6
	98,2
	97,3
	98,2
	98,5

	Tỷ lệ khá giỏi
	40,0
	42,5
	41,3
	42,1
	42,7

	Kết quả rèn luyện
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ đạt yêu cầu
	83,6
	84,5
	80,6
	78,5
	76,3

	Tỷ lệ kém
	4,7
	4,9
	3,1
	2,0
	1,9


Nguồn: báo cáo tổng kết các năm học Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

Chất lượng đào tạo của trường đang được xem xét theo quan niệm chất lượng là mức độ đạt được các mục tiêu theo chương trình đào tạo đề ra. Thực hiện phân tích chất lượng hàng tháng của Phòng đào tạo để đánh giá kết quả đào tạo thông qua điểm số học tập và rèn luyện của học sinh.


Nhận xét: Qua số liệu thống kê cho thấy kết qủa học tập cả lý thuyết và thực hành đạt tương đối đều qua các năm. Mức độ chênh lệch các môn học lý thuyết hàng năm đạt từ 0.1% đến 1.8 %.


Tỷ lệ khá giỏi các các môn học lý thuyết hàng năm đạt từ 46,9% đến 52,6%, các môn học thực hành từ 53,5% đến 66,5%.


Kết qủa lên lớp duy trì ở mức 99 %


Kết quả tốt nghiệp đạt được ở mức 98 %


Trong đó kết quả rèn luyện bị loại kém của học sinh giảm từ 4,9% xuống còn 1,9%.


Chúng ta thấy kết quả rèn luyện của học sinh ngày một giảm về tỷ lệ kém chứng tỏ nhà trường đã có chuyển biến tích cực trong công tác rèn luyện học sinh.


Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định uy tín và sự tồn tại phát triển của nhà trường. Chất lượng đào tạo không chỉ thể hiện qua các chỉ số tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu, tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ khá giỏi… mà quan trọng hơn là năng lực thực hành nghề, khả năng đáp ứng  và phát huy được khả năng nghề nghiệp trong môi trường của học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường. 

2.3.2.3.2. Kết qủa phấn đấu rèn luyện của học sinh 

Công tác quản lý giáo dục học sinh của nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực quan tâm đến đời sống học tập, sinh hoạt của học sinh, tạo nhiều sân chơi lành mạnh góp phần hạn chế và đẩy lùi các tiêu cực trong học sinh. Hằng năm có từ 0,2% đến 0,3%  học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp duy trì ở mức 97,3% đến 98,6%. 

Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận học sinh không chịu rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống buông thả, lười biếng trong học tập, mắc phải khuyết điểm, nhà trường đã xử lý kỷ luật hằng năm  từ 0,4% đến 1,2%. Riêng tệ nạn xã hội đã được đẩy lùi, năm 2006- 2008 nhà trường không còn tệ nạn trong học sinh.

Bảng 2.12 -  Kết qủa phấn đấu và rèn luyện của học sinh










Đơn vị tính: %

	TT
	Nội dung
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1
	Học sinh được kết nạp Đảng
	0,2
	0,17
	0,19
	2,7
	3,0

	2
	Học sinh tốt nghiệp
	98,6
	98,2
	97,3
	98,2
	98,5

	3
	Học sinh lưu ban
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	1,2

	4
	Học sinh bỏ học
	2,2
	2,0
	2,5
	1,9
	2,3

	5
	Học sinh bị kỷ luật
	0,4
	0,4
	0,8
	1,1
	1,2

	6
	Học sinh mắc tệ nạn xã hội
	0,07
	0,05
	0,05
	0
	0
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2.3.2.3.3. Công tác đào tạo kết hợp với lao động sản xuất

Thực hiện nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với lao động sản xuất”, nhà trường đã khai thác điều kiện thực tiễn để phục vụ đào tạo. Tổ chức cho một số lớp đi tham quan thực tập sản xuất tại một số doanh nghiệp dệt may, vì thế sau đợt thực tập học sinh đã am hiểu hơn về sản xuất, hệ thống lại kiến thức và nâng cao năng lực thực hành của học sinh.

Trong các khóa học gần đây nhà trường đã quan tâm đến việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp, vì vậy nhà trường thường xuyên nắm bắt thị trường lao động thông qua các hội nghị khách hàng là các doanh nghiệp sử dụng học sinh của nhà trường như các Công ty Dệt may trên khu vực đồng bằng sông Hồng: May ArkSun, Sông Hồng, Garnet, Hanosimex … 

Tồn tại: 

Nhà trường chưa có quan hệ mật thiết với đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực, học sinh chưa được nhà trường tư vấn giới thiệu việc làm, vì vậy sau khi tốt nghiệp hầu hết học sinh đều phải tự liên hệ việc làm. Đôi khi phải làm những công việc không đúng với chuyên môn đào tạo.

2.3.2.3.4. Công tác nghiên cứu khoa học


Công tác nghiên cứu khoa học cũng đã có những chuyển biến rõ rệt và đạt hiệu quả cao. Việc tham gia nghiên cứu đề tài khoa học giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thiết thực đổi mới nội dung, chương trình phương pháp dạy học. 

  
- 100 % học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp đều có cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

- Biên soạn 02 chương trình khung quốc gia trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề may & thiết kế thời trang và nghề Công nghệ Dệt năm 2008; đang biên soạn chương trình khung nghề Hoá nhuộm do Tổng cục Dạy nghề giao hoàn thành trong năm 2009.

- Năm 2008 trường có 02 đề tài khoa học cấp Bộ đạt loại xuất sắc và loại khá có khả năng ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong hoạt động đào tạo.

- Năm 2009 tiếp tục nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ cơ bản đã xong, dự kiến bảo vệ vào tháng 11/2009; đăng ký 02 đề tài cấp Bộ năm 2010 đã triển khai thành kế hoạch . 
2.3.3. Nhận xét kết qủa đánh giá chất lượng trong đào tạo nghề Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex 


* Những mặt đạt được:
- Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng về nghành nghề và số lượng.


- Uy tín và vị thế của nhà trường ngày càng được nâng cao trong các doanh nghiệp.


- Chất lượng đào tạo ngày càng được ổn định và tăng lên .


- Cơ sở vật chất đào tạo được trang bị máy móc công nghệ hiện đại và tiên tiến theo kịp sự đổi mới liên tục.


- Đội ngũ giáo viên luôn được bổ sung mới, được bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn.


- Đời sống cán bộ giáo viên và học sinh ổn định và ngày càng được nâng cao hơn về vật chất lẫn tinh thần. 


- Số lượng học sinh đăng ký dự học năm sau cao hơn năm trước.


* Những tồn tại hạn chế:

- Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo đã được chú trọng đầu tư nhưng chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển của xã hội do nguồn kinh phí còn hạn hẹp.


- Cơ cấu về đào tạo ngành nghề theo nhu cầu của ngành mất cân đối khiến cho ngành nghề đào tạo bị bó hẹp.


- Chế độ lương bổng  hấp dẫn và cơ hội thăng tiến ở các doanh nghiệp Dệt may có nhiều ưu đãi tốt hơn đã thu hút một bộ phận không nhỏ giáo viên nòng cốt của trường.  


- Các trường Trung học dân lập chiêu sinh không cần thi tuyển đầu vào, cộng với các điều kiện xét tuyển dễ vào khiến cho số lượng học sinh giảm sút nhiều.


- Số lượng học sinh phân bổ theo từng địa phương và từng nghành nghề đào tạo làm cho nhà trường rất khó trong việc tổ chức thi tuyển học sinh đầu vào cũng như trình độ học sinh không đều nhau.


- Sự chủ động về tuyển sinh cũng như tài chính không bằng các trường tư thục nên sức cạch tranh cũng như tính linh hoạt thấp, đây chính là một điều bất lợi lớn trong nền kinh tế thị trường khi các trường phải cạnh tranh nhau quyết liệt.


- Hàng tháng qua phân tích kết quả học tập nhà trường đánh giá được chất lượng đào tạo (đánh giá trong ) nhưng chưa đánh giá chất lượng đào tạo bên ngoài từ phía người sử dụng, do vậy, các biện pháp bổ sung, điều chỉnh trong quản lý và điều hành chưa phải là chính xác, hiệu quả nhất.


* Nguyên nhân: 


Những hạn chế nêu trên một phần do tình hình khách quan chung hiện nay không chỉ với ngành dệt may mà còn phổ biến ở nhiều ngành khác. Ngoài ra nguyên nhân quan trọng là do điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề còn bất cập như nội dung chương trình đào tạo còn chậm đổi mới để đáp ứng với công nghệ và thực tế sản xuất. Mối quan hệ giữa nhà trường và các đơn vị trong ngành còn chưa được quan tâm đúng mức nên thông tin về cung và cầu còn chưa cân bằng nhau.


Công tác hướng nghiệp còn chưa được quan tâm đúng mức, học sinh không có định hình về nghề nghiệp cũng như việc thiếu thông tin cần thiết khi quyết định chọn nghề. Đây chính là điểm yếu vẫn chưa khắc phục được nhiều trong công tác đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex nói riêng và công tác đào tạo nghề nói chung.

2.3.4.  Điều tra đánh giá chất lượng ngoài 

2.3.4.1. Mục tiêu điều tra khảo sát 

Chất lượng đào tạo nghề được đánh giá ở đầu ra của nhà trường. Đánh giá chất lượng làm việc của học sinh, kết quả sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Do vậy chúng ta thu thập các thông tin chủ yếu, các số liệu thực tế để xác định điểm yếu và những nguyên nhân tác động làm giảm chất lượng đào tạo. Từ đó làm cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

2.3.4.2.  Nội dung điều tra 


Tiến hành điều tra tại các doanh nghiệp Dệt may (gọi tắt là doanh nghiệp) 

TNHH Young One Việt Nam

 Công ty CP  May sông Hồng

 Công ty  CP May Nam Định

Công ty TNHH May ArkSun

Công ty Dệt Nam Định

Công ty dệt may 20 chi nhánh Nam Định

Với hình thức điều tra bằng phiếu thăm dò, nội dung điều tra  nhằm khảo sát, tìm hiểu những đánh giá của doanh nghiệp về sinh viên ra trường đang công tác tại doanh nghiệp về một số mặt như: kiến thức, kỹ năng tay nghề, tác phong nghề nghiệp, mức độ đáp ứng công việc thực tế, mức độ tiếp cận kiến thức khi sử dụng thiết bị công nghệ mới, năng lực làm việc theo nhóm,...
Bên cạnh đó còn khảo sát thực trạng nội dung chương trình đào tạo kỹ thuật viên như trình độ đào tạo so với công việc thực tế có phù hợp hay không, các chính sách đối với người học như chính sách tuyển dụng, chính sách lương bổng, chính sách về đào tạo, thông tin… Khảo sát nội dung các mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp Thông tin về đào tạo của nhà trường và nhân lực của doanh nghiệp, doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh thực tập, doanh nghiệp thông tin cho nhà trường về công nghệ, máy móc mới…

2.3.4.3. Tổng số phiếu điều tra khảo sát: 95 phiếu.

Cán bộ quản lý doanh nghiệp sử dụng lao động là học sinh của trường: 5.

Cán bộ quản lý phân xưởng sử dụng lao động là học sinh của trường: 18.

Công nhân là học sinh của trường: 1152

2.3.4.4.  Phân tích kết quả điều tra 

- Về kiến thức

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Tốt
	28
	43.1

	Đạt
	34
	52.3

	Kém
	3
	4.6

	Tổng số
	65
	100


Nhận xét: Học sinh được đánh giá cao về kiến thức, tuy nhiên vẫn có tỷ lệ % yếu kém cần có biện pháp khắc phục.

- Về kỹ năng tay nghề:
	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Tốt
	15
	29.4

	Đạt
	29
	56.9

	Kém
	7
	13.7

	Tổng số
	51
	100


Nhận xét: Học sinh tốt nghiệp ra trường lao động tại các Công ty có thiết bị máy móc mới hiện đại tiếp cận chưa tốt nên vẫn có tỷ lệ học sinh chưa đạt yêu cầu.

- Về tác phong nghề nghiệp:
	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Tốt
	6
	20.0

	Đạt
	17
	56.7

	Kém
	7
	23.3

	Tổng số
	30
	100


Nhận xét: Trong qúa trình học tập học sinh được rèn luyện như môi trường công nghiệp, song ý thức tác phong vẫn cần phải giáo dục thường xuyên.

- Mức độ đáp ứng tay nghề với thực tế sản xuất:
	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Đáp ứng tốt
	8
	8.0

	Đáp ứng được
	82
	82.0

	Phải đào tạo lại
	10
	10.0

	Tổng số
	100
	100


Nhận xét: Từ những kiến thức cơ bản được học tập khi tiếp cận với trang thiết bị công nghệ mới thường doanh nghiệp phải bồi dưỡng thêm để làm việc.

- Mức độ tiếp cận kiến thức khi sử dụng thiết bị công nghệ mới:
	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Tiếp cận tốt
	6
	23.1

	Tiếp cận được
	17
	65.4

	Tiếp cận kém
	3
	11.5

	Tổng số
	26
	100


Nhận xét: Tỷ lệ học sinh tiếp cận với thiết bị công nghệ mới tương đối tốt, số tiếp cận kém vẫn có, do đó nhà trường cần trang bị thiết bị hiện đại để tránh lạc hậu với thị trường lao động

-  Năng lực làm việc của bản thân: 

+  Năng lực làm việc theo tổ nhóm: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Tốt
	16
	20.5

	Trung bình
	50
	64.1

	Yếu
	12
	15.4

	Tổng số
	78
	100


Nhận xét: yếu về năng lực hợp tác trong lao động sản xuất.

+  Năng lực làm việc độc lập: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Tốt
	29
	40.3

	Trung bình
	38
	52.8

	Yếu
	5
	6.9

	Tổng số
	72
	100


Nhận xét: Đa số có khả năng làm việc độc lập song vẫn có tỷ lệ yếu.

-  Thực trạng nội dung chương trình đào tạo kỹ thuật viên: 

+ Trình độ so với yêu cầu công việc: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Phù hợp với trình độ ĐT
	30
	50.0

	Cao hơn trình độ ĐT
	28
	46.7

	Thấp hơn trình độ ĐT
	2
	3.3

	Tổng số
	60
	100


+ Về lý thuyết: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nặng
	4
	5.9

	Nhẹ
	56
	82.4

	Phù hợp
	8
	11.8

	Tổng số
	68
	100


+ Về thực hành: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nặng
	4
	5.6

	Nhẹ
	29
	40.3

	Phù hợp
	39
	54.2

	Tổng số
	72
	100


Nhận xét: Nhìn chung chương trình đào tạo vẫn lạc hậu so với nhu cần sử dụng, do vậy cần phải nghiên cứu để đổi mới.

- Các chính sách đối với người học: 

+ Chính sách tuyển dụng: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Phù hợp
	4
	11.4

	Tương đối phù hợp
	25
	71.4

	Không phù hợp
	6
	17.1

	Tổng số
	35
	100


Nhận xét: Hiện nay chính sách tuyển dụng chưa phù hợp, các doanh nghiệp chưa tham gia với nhà trường về kinh phí đào tạo.

+ Chính sách lương và phụ cấp: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Phù hợp
	6
	18.2

	Tương đối phù hợp
	18
	54.5

	Không phù hợp
	9
	27.3

	Tổng số
	33
	100


Nhận xét: Lương và phụ cấp trả cho người lao động còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với sức lao động.


+ Chính sách đào tạo bồi dưỡng: 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Phù hợp
	5
	22.7

	Tương đối phù hợp
	15
	68.2

	Không phù hợp
	2
	9.1

	Tổng số
	22
	100


Nhận xét: Vẫn còn có những doanh nghiệp chưa chủ động quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động.

- Các chính sách về thông tin  

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Rất cần thiết
	13
	37.1

	Cần thiết
	22
	62.9

	Không cần thiết
	0
	0.0

	Tổng số
	35
	100


- Thông tin về thị trường đào tạo  

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Rất cần thiết
	8
	28.6

	Cần thiết
	18
	64.3

	Không cần thiết
	2
	7.1

	Tổng số
	28
	100


 -Thông tin về bồi dưỡng đội ngũ công nhân  

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Rất cần thiết
	9
	31.0

	Cần thiết
	20
	69.0

	Không cần thiết
	0
	0.0

	Tổng số
	29
	100


Nhận xét: Mức thiếu hụt thông tin rất lớn, cần có biện pháp để khắc phục.

 Nội dung các mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp  

- Thông tin về đào tạo của nhà trường và nhân lực của doanh nghiệp 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nên
	28
	93.3

	Không nên
	2
	6.7

	Tổng số
	30
	100


- Doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh được thực tâp tại doanh nghiệp 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nên
	24
	47.1

	Không nên
	2
	3.9

	Tổng số
	25
	49.0


- Doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh được tham quan thực tế  

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nên
	29
	100

	Không nên
	0
	0

	Tổng số
	29
	100


- Doanh nghiệp thông tin cho nhà trường về thiết bị công nghệ mới 

	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nên
	23
	41.8

	Không nên
	4
	7.3

	Tổng số
	28
	50.9


Nhận xét: Mức thiếu hụt về thông tin đã làm cầu nối giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sản xuất thiếu gắn kết trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp sử dụng lao động còn chưa được chú trọng, các doanh nghiệp ít tham gia trong hoạt động đào tạo, nhà trường chưa chủ động vào các quan hệ với doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp đã thông tin cho nhà trường về năng lực, trình độ của học sinh:
	Phương án lựa chọn
	Số phiếu thống kê
	Tỷ lệ % của phương án

	Nên
	29
	100

	Không nên
	0
	0

	Tổng số
	29
	100


Nhận xét: Nếu nhà trường có được thông tin từ phía doanh nghiệp về sản phẩm đào tạo thì chắc chắn phần thiếu hụt của chất lượng sản phẩm sẽ được điều chỉnh bổ sung.

2.4. KẾT LUẬN
Qua số liệu phỏng vấn về công tác đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất, nội dung chương trình đào tạo… các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường. Chúng ta có thể rút ra một số đánh giá chung như sau: 

+ Trong những năm gần đây công tác đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường đã từng bước được nâng cao. Nhà trường đã thường xuyên quan tâm đến các vấn đề nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên và học sinh.

+ Công tác xây dựng nội dung, mục tiêu đào tạo cho các môn học cũng được đánh giá tốt, nhà trường cũng đã từng bước cải tiến dần nội dung chương trình đào tạo nhằm phù hợp với các ngành nghề mà xã hội đang cần.

+ Công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường tới các phòng khoa có liên quan đến đào tạo được đánh giá là tốt, điều này làm cho người học yên tâm và tin tưởng vào môi trường mà họ lựa chọn. Chính từ đó uy tín của nhà trường ngày càng được nâng cao.

+ Số lượng giáo viên trẻ, có năng lực về chuyên môn, trong sạch về nhân cách là tiềm năng để nhà trường khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo của mình.

Bên cạnh những thành qủa đạt được, nhà trường cần tăng cường hơn nữa trong các lĩnh vực như: 

+ Công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh. Cần gắn kết quả từ các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

+ Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đặc biệt là các thiết bị giảng dạy hiện đại của các môn học thực hành, giúp học sinh được thực hành để sớm hình thành kỹ năng, khi ra trường dễ dàng tiếp cận với các thiết bị sản xuất hiện đại.

+ Cần làm tốt hơn công tác tuyển sinh để có chất lượng đầu vào của học sinh cao hơn.

+ Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cũng là việc làm cần thiết của nhà trường.

+ Chủ động tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp để làm cầu nối gắn kết việc học tập của học sinh trong môi trường sản xuất.

CHƯƠNG 3

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY ĐẾN NĂM 2015 TẦM NHÌN 2020 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG ĐÀO TẠO NNL NGÀNH DỆT MAY ĐẾN NĂM 2015 TẦM NHÌN 2020
3.1.1. Nhu cầu NNL ngành dệt may đến năm 2015 tầm nhìn 2020

Căn cứ quyết định Số:39/2008/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Bùi Xuân Khu với Mục tiêu

     1. Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành có chất lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập.
2. Đảm bảo 70% lực lượng lao động dệt may được qua đào tạo chính qui, trong đó 20% lao động kỹ thuật có trình độ theo hướng chuyên môn hóa, có kỹ năng nghề thuần thục, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp dệt may. 

3.1.2. Phương hướng đào tạo NNL ngành dệt may của trường CDN KTKT Vinatex

Định hướng đào tạo số sinh viên và học sinh đến năm 2020 dự kiến là 11.745 người theo bảng :

Bảng 3.8. Tổng hợp quy mô đào tạo của trường đến năm 2020

	TT
	BẬC ĐÀO TẠO
	NĂM 2004
	NĂM 2005
	NĂM 2006
	NĂM 2007
	NĂM 2008
	ĐẾN NĂM 2020

	1
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	125

	2
	Đại học
	
	
	
	
	
	2600

	7
	Đại học vừa học vừa làm
	
	
	
	
	
	600

	3
	Cao đẳng
	400
	500
	800
	900
	1000
	1950

	4
	Trung cấp
	1300
	1400
	1500
	1600
	1650
	2800

	5
	Công nhân
	2500
	2550
	2600
	2650
	2700
	3400

	6
	Ngắn hạn
	
	
	
	
	
	270

	
	Cộng
	4200
	4450
	4800
	5150
	5350
	11.745


(Nguồn: Đề án quy hoạch trường CDN KTKT Vinatex đến 2015 tầm nhìn 2020)

3.2.  NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP  

Để xác định rõ và có cơ sở khoa học cho các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta phải nhận thức đúng về vai trò của nhân tố con người. Coi con người là trung tâm, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Phát huy nhân tố con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các giải pháp đề xuất tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
3.2.1. Nguyên tắc khách quan 

Các giải pháp đưa ra cần đảm bảo tính khách quan, phù hợp thực tế, có tính toán đến các nguồn lực thực hiện và xem xét các khía cạnh pháp luật như luật giáo dục, các quy định của ngành, của nhà trường… tránh các ý muốn chủ quan không tính đến các yếu tố khách quan cản trở các biện pháp đổi mới với nhiều khó khăn và rủi ro.

3.2.2. Nguyên tắc thị trường 

Chất lượng đào tạo phải định hướng vào nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của thị trường. Chất lượng là đáp ứng khách hàng. Tất cả hoạt động của cơ sở đào tạo phải nhằm tạo ra đội ngũ của những người lao động có trình độ cao phù hợp nhu cầu thị trường và có khả năng cạnh tranh trong các thị trường lao động như: các tổ chức doanh nghiệp dệt may tư nhân, các đơn vị thành viên trong ngành.

Các biện pháp đưa ra cần tính đến các yếu tố thị trường như: thị trường lao động, vốn, công nghệ trong và ngoài nước đang tác động trực tiếp đến qúa trình đào tạo của nhà trường, nơi cung cấp các nguồn lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên trong ngành.

3.2.3. Nguyên tắc xã hội hóa 

Hiện nay các nguồn lực từ cơ chế nhà nước ngày càng hạn hẹp do vậy rất cần các biện pháp thu hút nguồn lực từ cơ chế ngoài nhà nước dưới các hình thức xã hội hóa. Đây là nguyên tắc có nhiều hiệu quả vì nó thúc đẩy quá trình đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo và quá trình hội nhập của nhà trường với xã hội.

3.3. MỘT SỐ NHÓM BIỆN PHÁP CỤ THỂ

Căn cứ vào các cơ sở lý luận, các nguyên tắc và tài liệu điều tra khảo sát, căn cứ vào việc phân tích tình hình đào tạo và nhu cầu nhân lực trình độ công nhân kỹ thuật của các doanh nghiệp, chúng tôi đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường. 

3.3.1. Nhóm biện pháp quy hoạch đào tạo công nhân theo cơ chế thị trường 

3.3.1.1. Biện pháp 1: Xây dựng chiến lược đào tạo Trung và dài hạn về đào tạo công nhân

* Cơ sở khoa học và thực tiễn: 

- Lập kế hoạch chiến lược trung và dài hạn là nhu cầu cấp thiết đảm bảo nhà trường tồn tại và phát triển bằng chính năng lực của mình. Kế hoạch chiến lược chính là công cụ quản lý hữu hiệu đảm bảo nhà trường phát triển trong môi trường cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, bên cạnh đó khẳng định thế mạnh, thị phần của mình .

- Xây dựng bản kế hoạch chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu qủa đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành dệt may nói riêng và của xã hội nói chung.

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết quả đạt được

	1
	Thu thập thông tin, tư liệu khoa học, đánh giá nhu cầu phát triển nhân lực của ngành dệt may và của xã hội
	Tư liệu đánh giá khách quan và chính xác

	2
	Soạn thảo bản chiến lược
	Cụ thể hóa bằng các chương trình hành động

	3
	Trình các cấp phê duyệt
	Được phê duyệt và có nguồn lực thực hiện

	4
	Tổ chức thực hiện chiến lược 
	Bộ máy tổ chức hiệu quả và quy định rõ trách nhiệm cá nhân

	5
	Tổ chức đánh giá chiến lược
	Khách quan và chính xác


3.3.1.2. Biện pháp 2: Trao đổi thông tin thị trường lao động và nhu cầu đào tạo nghề

* Cơ sở khoa học: 

Tổ chức một hệ thống thông tin thị trường lao động là một việc làm cấp bách nhằm thúc đẩy quá trình điều chỉnh các mục tiêu đào tạo của nhà trường sát với nhu cầu thực tế xã hội.

Ngoài việc xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động trên cả nước, nhà trường cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ thường xuyên với các doanh nghiệp là khách hàng của mình để có những thông tin về số lượng, cơ cấu trình độ và chất lượng đào tạo. 

* Mục đích: 

- Với nhà trường: 

Biết được nhu cầu về nhân lực thuộc các nghề, cấp trình độ để từ đó đề ra kế hoạch đào tạo và tổ chức các chương trình đào tạo cũng như tuyển sinh phù hợp với nhu cầu sản xuất, của thị trường lao động.

Cung cấp thông tin cho nhà trường về sự phù hợp của các chương trình đào tạo, những nội dung cần cải tiến, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp sát thực tế sản xuất.

- Với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: 

Biết được những thông tin đầy đủ về khả năng đào tạo của trường, ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo của nhà trường có thể cung cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có cơ hội tuyển chọn được những người lao động phù hợp với yêu cầu mong muốn. 

- Đối với người học: 

Được hướng nghiệp và tư vấn nghề có cơ sở để lựa chọn nghề học phù hợp với nhu cầu xã hội cũng như năng lực bản thân để đang ký học tập. 

Khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội để tìm việc làm, chọn nơi làm việc phù hợp. 

* Mục tiêu: 

- Xây dựng một hệ thống thông tin phản hồi từ thị trường lao động  trong và ngoài nghành, nhằm kết nối quá trình đào tạo của nhà trường và xã hội, làm cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	Thành lập Trung tâm quan hệ doanh nghiệp của nhà Trường

	1

2

3

4

5
	Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh sắp tốt nghiệp PTTH

Liên hệ thực tập, thực tế cho sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp

Cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Là cầu nối doanh nghiệp và nhà trường thu nhận phản hồi của doanh nghiệp về nguồn nhân lực do nhà trường cung cấp để có hướng điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp, kịp thời.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tay nghề cho học sinh đã tốt nghiệp có nhu cầu học tập, bồi dưỡng thêm
	Hoạt động có hiệu quả, công tác tư vấn nghề cần có sự liên kết chặt chẽ với các sở GDDT của các tỉnh.

Giới thiệu 90% sinh viên có nhu cầu được thực tập đúng ngành nghề đào tạo tại doanh nghiệp

Cung ứng 80% số học sinh đã tốt nghiệp cho thị trường lao động đảm bảo làm đúng nghề được đào tạo.

Tổ chức hội thảo, diễn đàn nghề nghiệp, đối thoại giữa SV và doanh nghiệp và đầu năm học.

Tổ chức lớp bồi dưỡng 1 đến 2 lần một năm




3.3.1.3. Biện pháp 3: Đổi mới mục tiêu nội dung chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh 

* Cơ sở khoa học: 

Mục tiêu đào tạo là những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học phải đạt được với những chuẩn mực quy định để hành nghề khi kết thúc chương trình đào tạo. Do vậy mục tiêu đào tạo phải được xây dựng rõ ràng sao cho có thể định lượng được và dùng nó làm tiêu chí để đánh giá hiệu quả của quá trình dạy học. Dựa vào mục tiêu dạy học trong chương trình, người thực hiện chương trình có thể đề ra nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra và phương pháp đánh giá thích hợp theo các mục tiêu dạy học. Mục tiêu cũng là chuẩn để đánh giá kết quả học tập. Chương trình dạy học đề ra phải đảm bảo 5 yếu tố cơ bản:

- Mục tiêu dạy học của chương trình

- Nội dung dạy học

- Hình thức tổ chức và phương pháp dạy học

- Quy trình kế hoạch triển khai

- Đánh giá kết quả

Để có được chất lượng cao trong đào tạo, nhà trường cần bám sát thị trường sức lao động, thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học và kỹ thuật công nghệ mới để kịp thời đổi mới mục tiêu chương trình và phương pháp đào tạo cho phù hợp với thực tế, với nguyên tắc chung là đào tạo những gì thị trường cần chứ không chỉ đào tạo những gì nhà trường đang có. Với các tiếp cận này khi xác định mục tiêu chuẩn chương trình và nội dung đào tạo cần có sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất để nội dung chương trình thường xuyên được cập nhật, hiện đại hóa, phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường . 

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1

2

3

4
	Khảo sát nhu cầu đào tạo, phân tích nghề, phân tích các công việc và kỹ năng nghề

Đổi mới mục tiêu,  đào tạo

Đổi mới nội dung đào tạo

Đổi mới phương pháp đào tạo
	Đầy đủ cơ sở khoa học phục vụ công cuộc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của nhà trường.

Mục tiêu đáp ứng chất lượng  sinh viên ra trường cung ứng cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

Cập nhật, xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp với nghề nghiệp và trình độ công nghệ hiện tại.

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh


3.3.2. Nhóm biện pháp tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên trong ngành 

3.3.2.1. Biện pháp 4: các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên trong ngành tham gia với nhà trường trong quá trình tổ chức đào tạo 

* Cơ sở khoa học: 

Trong nền kinh tế thị trường muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp thường xuyên đổi mới công nghệ để sản xuất kinh doanh, do đó máy móc thiết bị luôn được hiện đại hóa. Trong khi đó nhà trường ít nhiều vẫn mang tính ổn định, có độ trễ do vậy thiết bị dạy học của nhà trường bao giờ cũng lạc hậu so với sản xuất.

Do vậy doanh nghiệp muốn những người lao động kỹ thuật chất lượng đáp ứng được ngay nhu cầu của mình, các doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường, nhất là qúa trình thực hành nghề của học sinh, đó không chỉ đem lại lợi ích cho nhà trường  mà còn đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp.

Những lợi ích của nhà trường và các doanh nghiệp trong quá trình liên kết đem lại: 

- Với nhà trường: 

Sử dụng những kỹ sư, công nhân giỏi trong thực tế sản xuất đã thường xuyên sử dụng công nghệ mới sản xuất kinh doanh giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

Học sinh được thực hành các thiết bị hiện đại của sản xuất mà nhà trường chưa có được.

Thường xuyên cập nhật kịp thời, bổ sung và cải tiến được các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.

Tiết kiệm chi phí cho việc trang bị phương tiện thực hành.

Theo kịp sự đổi mới nhanh chóng về công nghệ trong khi năng lực thực tại không tương xứng

- Với cơ sở sản xuất: 

Có cơ sở tuyển chọn được những học sinh giỏi có năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu của từng vị trí sản xuất cho doanh nghiệp.

Có lực lượng lao động phụ, tiền công rẻ để thực hiện những nhiệm vụ sản xuất phù hợp.

Có điều kiện chuyển đổi lực lượng lao động mà không phải đào tạo lại. 

Có điều kiện, cơ hội đóng góp cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nói riêng và nền kinh tế nói chung.

- Với người học: 

Được học tập ở những phương tiện sản xuất hiện đại để có thể nhanh chóng hình thành được những kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu của sản xuất. 

Tiếp cận được môi trường sản xuất công  nghiệp thật, luôn không ngừng nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, từ đó sớm hình thành  được tác phong lao động công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Thêm nhiều cơ hội tìm được việc khi ra trường.

* Mục tiêu: 

Tăng cường đội ngũ giảng viên từ các cán bộ kỹ thuật và quản lý giỏi từ các doanh nghiệp là một giải pháp cần thiết nhằm làm tăng chất lượng đào tạo thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

* Biện pháp thực hiện:
	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu cán bộ chất lượng cao ở doanh nghiệp
	Đủ số liệu

	2
	Xây dựng mô hình liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, lên kế hoạch ký kết các văn bản ghi nhớ với các doanh nghiệp
	Mô hình được chấp nhận, các văn bản ghi nhớ được thông qua mang lại quyền lợi của đôi bên

	3
	Thực hiện mô hình liên kết đào tạo chất lượng từ các doanh nghiệp
	Có hiệu qủa tốt

	4
	Đánh giá mô hình, bổ sung liên kết đào tạo chất lượng từ các doanh nghiệp
	Điều chỉnh kịp thời


3.3.2.2. Biện pháp 5: Tổ chức liên kết đào tạo theo địa chỉ nhằm tăng cường chất lượng đào tạo 

* Cơ sở khoa học: 

Hiện nay việc đào tạo nghề vẫn chưa tiếp cận trực tiếp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, tình trạng này làm cho cơ cấu ngành nghề đào tạo không phù hợp với xã hội.

Đào tạo theo địa chỉ là một giải pháp cấp thiết nhằm điều phối cơ cấu ngành nghề và chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, trực tiếp làm tăng chất lượng đào tạo ngoài. 

Gắn được đào tạo với sản xuất, với thị trường lao động là một trong những tiêu chí quyết định đến chất lượng đào tạo của nhà trường, thể hiện ở việc học sinh ra trường có tìm được việc làm hay không? Các doanh nghiệp sử dụng lao động có chấp nhận trình độ và tay nghề của học sinh hay không? Từ đó nhà trường có được thông tin phản hồi về nội dung, chương trình đào tạo của mình đã thực sự gắn kết với thị trường lao động và nhu cầu của xã hội. Như vậy gắn đào tạo với sử dụng sẽ tránh được tình trạng mà lâu nay các doanh nghiệp vẫn vất vả trong tuyển dụng lao động, đó là: các doanh nghiệp không tuyển đủ lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề bậc thợ phù hợp trong khi học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp lại không có việc làm. 

Tổ chức liên kết đào tạo theo địa chỉ là một biện pháp quan trọng khắc phục tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu vì học sinh học xong có việc làm đúng nghề và trình độ được đào tạo, do vậy nâng cao được uy tín cho nhà trường.

* Biện pháp thực hiện:
	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Đánh giá nhu cầu đào tạo theo địa chỉ
	Đủ số liệu

	2
	Xây dựng đề án theo địa chỉ
	Đê án được phê duyệt

	3
	Phê duyệt pháp lý về chỉ tiêu đào tạo
	Đề án được chấp nhận

	4
	Tổ chức đào tạo theo địa chỉ sử dụng
	Có kết qủa tốt


3.3.3. Nhóm biện pháp tổ chức quản lý quá trình đào tạo 

3.3.3.1. Biện pháp 6: Đầu tư, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo 


Trang thiết bị là nhân tố quan trọng tác động tới chất lượng đào tạo. trang thiết bị đào tạo gồm các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, các thiết bị cho thực hành nghề, cơ sở vật chất của trường.


Lao động sản xuất ngày nay chủ yếu dùng thiết bị máy móc, các thiết bị thủ công không còn phù hợp nữa. Do vậy để học sinh tốt nghiệp ra trường có thể nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu công việc, ngay trong qúa trình học tập tại trường thì học sinh phải được học tập, nghiên cứu, thực hành trên các thiết bị hiện đại tiên tiến.


Cùng với trang thiết bị dạy học các điều kiện về khuôn viên nhà trường, trang thiết bị cho các hoạt động khác (vui chơi, giải trí, phục vụ sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe…) cũng tác động đến chất lượng chung của qúa trình đào tạo.


Trong những năm qua nhà trường đã tích cực đầu tư nguồn kinh phí liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài ngành. Tuy nhiên, để phát triển nhà trường ngày càng lớn mạnh hơn thì ban lãnh đạo nhà trường cần phát huy hơn nữa khả năng thế mạnh của mình trong việc tạo nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn có mục đích, có hiệu qủa hơn. Bên cạnh đó nhà trường cần tính đến phương án thuê thiết bị (trong trường hợp khả năng tài chính không cho phép) để theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.


Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo là một trong ba yếu tố quan trọng trong mối quan hệ sư phạm tương tác nhằm tạo ra chất lượng và hiệu qủa cao hơn cho nhà trường.

Mục tiêu: Hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo hiện đại, hoàn chỉnh và có sự gắn kết, hiệu qủa sử dụng cao.

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Khảo sát, thống kê nhu cầu trang thiết bị tổng thể
	Chính xác và đầy đủ

	2
	Lập dự án khả thi theo hướng xã hội hóa nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp
	Dự án được phê duyệt

	3
	Tổ chức đầu thầu và thực hiện trang bị tổng thể
	Trang bị đầy đủ hiện đại

	4
	Đánh giá hiệu quả sử dụng
	Điều chỉnh kịp thời


3.3.3.2. Biện pháp 7: Nâng cao năng lực giáo viên 

Chất lượng đào tạo phụ thuộc nhiều vào đội ngũ giáo viên. Do vậy nâng cao năng cao năng lực hành nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề của nhà trường là một nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu qủa đào tạo. Với việc nhà trường ngày càng mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, số lượng học sinh vào trường ngày càng tăng, nhà trường cần xây dựng kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuyên môn cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý.

Việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên cần phải được xây dựng dựa vào ba nguyên tắc: 

- Nguyên tắc về số lượng: xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề phải đủ về số lượng, đảo bảo cơ chế.

- Nguyên tắc về chất lượng: đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên về phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, có tay nghề cao, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế sản xuất, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có kiến thức về văn hóa xã hội.

- Nguyên tắc về cơ cấu ngành nghề: đội ngũ giáo viên phải đảm bảo về cơ cấu ngành nghề, tránh tình trạng mất cân đối về ngành nghề đào tạo.

Nhà trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc bồi dưỡng giáo viên trong tương lai. Điều này giúp cho các khoa, tổ môn cũng như các giáo viên trong trường có những định hướng trong việc học tập, nâng cao hiệu qủa trong công tác bồi dưỡng.

* Mục tiêu: Nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
	Bản kế hoạch trình hội đồng nghiên cứu khoa học duyệt

	2
	Tổ chức đào tạo 
	Hiệu quả khoa học cao nhất

	3
	Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả
	Khách quan chính xác


3.3.3.3. Biện pháp 8: Đổi mới công tác đánh giá chất lượng đào tạo

Công tác kiểm tra đánh giá giữ vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Vì vậy cần nhanh chóng đổi mới công tác đánh giá hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

* Mục tiêu: Xây dựng các tiêu chí và công cụ đánh giá theo định hướng tăng chất lượng và hiệu quả từ bên ngoài nhà trường.

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Xây dựng tiêu chí và công cụ đánh giá theo kết quả đầu ra
	Khách quan và xây dựng sơ đồ kết qủa đầu ra cho các mặt hoạt động của trường

	2
	Xây dựng kế hoạch đánh giá theo kết quả đầu ra
	Bản kế hoạch được nhất trí của các bên tham gia đánh giá và học sinh

	3
	Tổ chức đánh giá bên trong nhà trường
	Báo cáo đánh giá được chấp nhận

	4
	Tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng từ bên ngoài nhà trường.
	Báo cáo đánh giá được chấp nhận

	5
	Thực hiện các bước điều chỉnh nhằm đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất
	Sửa đổi những khâu yếu kém


3.3.3.4. Biện pháp 9: Áp dụng quản lý chất lượng đào tạo theo mô hình (  ISO)

Ứng dụng các mô hình quả lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quản lý chất lượng đào tạo trong nhà trường là một bước đột phá vì đây là một hệ thống quản lý chất lượng mang tính chất quốc tế, đảm bảo sự cam kết về chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường với thị trường lao động.

* Mục tiêu: Áp dụng thành công hệ thống ISO 9001:2008 vào công tác quản lý của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín của nhà trường với xã hội.

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Đánh giá phân tích các điều kiện áp dụng  ISO 9001:2008 vào các hoạt động của nhà trường
	Đủ các tư liệu khoa học khách quan và chính xác

	2
	Xây dựng hệ thống  ISO 9001:2008 áp dụng cho mọi công việc của trường
	Văn bản cụ thể rõ ràng cho từng cá nhân đơn vị

	3
	Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng theo  ISO 9001:2008
	Có hệ thống điều hành hiệu quả

	4
	Tổ chức đánh giá và điều chỉnh
	Tổ chức được các thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo


3.3.3.5. Biện pháp 10: Tổ chức dịch vụ hỗ trợ việc làm và đào tạo nâng cao cho học sinh sau khi tốt nghiệp

Hỗ trợ tìm việc làm và đào tạo tay nghề cho học sinh sau tốt nghiệp là hết sức cần thiết nhằm làm nâng cao chất lượng đào tạo và quảng bá thương hiệu của nhà trường.

* Mục tiêu: Tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh tìm kiếm nơi làm việc phù hợp với năng lực và nhu cầu của doanh nghiệp. 

* Biện pháp thực hiện: 

	TT
	Các hoạt động chính
	Kết qủa cần đạt được

	1
	Nghiên cứu, khảo sát thị trường lao động việc làm
	Đánh giá chính xác nhu cầu

	2
	Lưu trữ và xử lý thông tin thị trường lao động
	Thông tin dễ sử dụng

	3
	Xây dựng hệ thống thông tin tư vấn học sinh thông qua trung tâm tuyển sinh và xúc tiến việc làm nhà trường
	Dễ khai thác, miễn phí

	4
	Thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao theo yêu cầu học sinh đã ra trường
	Mỗi năm 2 lần vào dịp hè


 3.3.3.6. Biện pháp phát triển hợp tác quốc tế

Trong điều kiện các nguồn lực trong nước hạn chế, yêu cầu chuẩn chất lượng ngày càng cao để đáp ứng thị trường lao động. Hội nhập phát triển hợp tác quốc tế là nhân tố quan trọng để phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo cùng với việc có thêm các cơ hội đào tạo các nguồn nhân lực phục vụ cho việc xuất khẩu lao động, đào tạo thuê.

Nhà trường cần hợp tác quốc tế dưới các hình thức sau:
- Hợp tác thông qua các dự án đầu tư liên doanh, các hãng cung cấp thiết bị, dự án viện trợ không hoàn lại, dự án vay vốn của các tổ chức quốc tế, các quốc gia để đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị mới. Đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, phát triển chương trình, giáo trình.

- Hợp tác song phương giữa nhà trường với cơ sở đào tạo có uy tín chất lượng  cao trên toàn thế giới nhằm trao đổi giáo viên, trao đổi thông tin, hợp tác đào tạo với các hình thức du học nước ngoài, du học tại chỗ, đào tạo hai giai đoạn cả ở Việt Nam và nước ngoài.

- Phát triển hợp tác quốc tế là con đường nhanh nhất để nhà trường tiếp cận với trình độ quốc tế, nhà trường được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Hợp tác quốc tế phát triển – chất lượng đào tạo cao, chất lượng đào tạo cao – thúc đẩy hợp tác quốc tế - hệ thống quản lý chất lượng tốt sẽ hấp dẫn và tạo sự tin cậy các đối tác nước ngoài hơn.

Để phát triển hợp tác quốc tế nhà trường phải xây dựng các chương trình, các dự án phù hợp và chủ động tìm kiếm đối tác và đề xuất chương trình hợp tác.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN 

Có rất nhiều yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo nghề của nhà trường. Trong đó có những nhân tố thuộc về môi trường và chính sách vĩ mô của nhà nước, có những nhân tố chủ quan của nhà trường.

Những yếu tố môi trường và chính sách vĩ mô của nhà nước:chưa phân luồng học sinh trong đào tạo các bậc Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Do đó nhà trường thường xuyên bị động trong việc tuyển học sinh tốt nghiệp THCS và học nghề.

Sự năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết vận dụng linh hoạt các quy luật kinh tế thị trường vào nhà trường là nhân tố quan trọng trực tiếp để nâng  cao chất lượng đào tạo nghề.

Cơ sở trang thiết bị đáp ứng phần nào nhu cầu giảng dạy nhưng chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng nhân lực là nhân tố quan trọng để nâng  cao chất lượng đào tạo nghề.

Trong điều kiện nguồn nhân lực còn hạn chế về số lượng và chất lượng thì việc hợp tác giữa nhà trường với các trường, viện, trung tâm và hợp tác quốc tế là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để đạt được chất lượng và trình độ đào tạo.

II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với nhà nước

- Có sự phân cấp trong quản lý để nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh dựa trên cơ sở tiềm lực của mình.

- Mở rộng quyền tự chủ tài chính cho các trường (quyết định mức thu phí, các khoản thu và quyết định đầu tư)

- Được phép mở rộng các nghành nghề đào tạo, khuyến khích học nghề.

- Nhà nước cần có chế độ chính sách thỏa đáng đối với Giáo viên, học sinh ở bậc nghề.

- Tạo môi trường cạnh tranh nâng cao chất lượng đào tạo của các trường.

- Cần đề ra các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo chuẩn cho hệ đào tạo nghề để dễ phân tích, đánh giá.

2. Với Tập đoàn Dệt may

- Tập đoàn Dệt may là cơ quan quản lý và giám sát trực tiếp nhà trường.

- Tập đoàn Dệt may cần tạo cơ chế thông thoáng về chính sách đãi ngộ đối với cán bộ giáo viên, các chế độ tuyển dụng, nâng lương, khuyến khích động  viên về mặt vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nhà trường.

- Tạo điều kiện cho nhà trường có cơ hội giao lưu, tiếp xúc các doanh nghiệp, ký kết các hợp đồng lao động với các tổ chức, công ty, trung tâm dịch vụ…

- Tập đoàn Dệt may cần tạo điều kiện tốt hơn về kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thực hành.

3. Với nhà trường

-  Định hướng đào tạo theo nhu cầu thị trường và xã hội

-  Huy động các nguồn lực để tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng.

-  Áp dụng các hình thức quản lý tiên tiến ISO 9001:2008, các công cụ kiểm soát chất lượng trong đào tạo.
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	10
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	10
	7
	2
	1

	Cộng
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	12


PHỤ LỤC: TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA

PHỤ LỤC 1:
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

(Dùng cho công nhân các nghề dệt may là học sinh được đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex)


Để đánh giá được chất lượng đào tạo nghề và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng được nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới phù hợp với thực tế sản xuất và hoàn thiện đề tài khoa học “ Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex”, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chât lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin anh, chị vui lòng trả lời trả lới các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống ở cuối các ý phù hợp với suy nghĩ của mình, hoặc điền thông tin vào chỗ để ngỏ.

Xin trân trọng cảm ơn anh, chị

Câu 1: Xin anh, chị cho biết một số thông tin về bản thân

Họ và tên:………………………………………Tuổi: ……….Nam (Nữ)….……

Nghề đào tạo:…………….……………….……...Bậc thợ hiện nay:………..……..

Số năm làm việc…………..…….

Nơi làm việc: ......………………………………...…..……………………..……….

……………………………………………………….…………………….…………

Câu 2: Xin anh, chị cho biết mức độ đáp ứng về trình độ tay nghề được đào tạo của mình với thực tế sản xuất hiện tại: 

[image: image5.emf] 

 

Đáp ứng được 
:  

[image: image6.emf] 

 

Phải đào tạo lại
: 

Ý kiến khác: 

Câu 3: Việc làm hiện nay của anh chị có phù hợp với trình độ đào tạo: 

[image: image7.emf] 

 

Phù hợp với trình độ đào tạo 
:  

[image: image8.emf] 

 

Cao hơn trình độ đào tạo

: 

Ý kiến khác: 

Câu 4: Xin anh, chị cho biết mức độ phù hợp về năng lực chuyên môn và trình độ tay nghề của mình được đào tạo với nền sản xuất công nghiệp hiện nay:
[image: image9.emf] 

 

Không Phù hợp  

:  

[image: image10.emf] 

 

Tương đối phù hợp
: 

Ý kiến khác: ……………………….……………………………………………….

…..………………..……………….…………………………………………………

Câu 5: Anh, chị cho biết năng lực làm việc của bản thân: 

Năng lực làm việc theo tổ, nhóm: 

[image: image11.emf] 

 

Tốt 
  
:

[image: image12.emf] 

 

Trung bình 
:

[image: image13.emf] 

 

Yếu

:  

Năng lực làm việc độc lập : 

[image: image14.emf] 

 

Tốt 
  
:

[image: image15.emf] 

 

Trung bình 
:

[image: image16.emf] 

 

Khó khăn

:  

Câu 6: Anh chị cho biết mức độ phù hợp về nội dung chương trình thực hành nghề mình đã học với thực tế sản xuất 

[image: image17.emf] 

 

Nhẹ 
  
:

[image: image18.emf] 

 

Phù hợp

:

Nặng[image: image19.emf] 

 



:  

- Ý kiến khác
: ……………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Theo anh, chị tải trọng học lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo Công nhân kỹ thuật, 
công nhân khai thác hiện nay.

Lý thuyết: 

[image: image20.emf] 

 

Nhẹ 
  
:

[image: image21.emf] 

 

Phù hợp
:

Nặng[image: image22.emf] 

 



:  

- Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thực hành : 

[image: image23.emf] 

 

Nhẹ 
  
:

[image: image24.emf] 

 

Phù hợp
:

Nặng[image: image25.emf] 

 



:  

- Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 8: Xin anh, chị cho biết ý kiến về khả năng phát triển nghề nghiệp của bản thân.

[image: image26.emf] 

 

Có khả năng 
  
:

[image: image27.emf] 

 

Bình thường

:

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh, chị !

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dùng cho cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp có sử dụng lao động là học sinh được đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex)


Để đánh giá được chất lượng đào tạo nghề và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng được nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới phù hợp với thực tế sản xuất và hoàn thiện đề tài khoa học “ Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex”, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chât lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin đồng chí vui lòng trả lời trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống ở cuối các ý phù hợp với suy nghĩ của mình, hoặc điền thông tin vào chỗ để ngỏ.

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của đồng chí.

Câu 1: Xin đồng chí cho biết một số thông tin về bản thân

Họ và tên:…………………….…………Tuổi: ……Chức vụ…….…………..……

Trình độ chuyên môn:………….……………....…..…Số năm công tác:…….……..

Số năm làm quản lý……….….

Nơi làm việc: ......…………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………….………

Câu 2: Xin đồng chí cho biết thực trạng về số lượng công nhân lao động nghề khai thác và kỹ thuật hiện nay tại doanh nghiệp.

[image: image28.emf] 

 

Thiếu 
 
:

[image: image29.emf] 

 

Đủ

:

[image: image30.emf] 

 

Thừa

:  

- Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 3: Xin đồng chí nhận xét về chất lượng đội ngũ công nhân lao động nghề khai thác và kỹ thuật là học sinh đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex đã làm việc tại doanh nghiệp.

Về kiến thức 
: 

[image: image31.emf] 

 

[image: image32.emf] 

 

[image: image33.emf] 

 

[image: image34.emf] 

 

[image: image35.emf] 

 

[image: image36.emf] 

 

[image: image37.emf] 

 

[image: image38.emf] 

 

[image: image39.emf] 

 

Tốt 
  


:

Đạt



:

Kém



:  

Về kỹ năng tay nghề  
: 

Tốt 
  


:

Đạt



:

Kém



:  

Về thái độ, tác phong nghề nghiệp: 

Tốt 
  


:

Đạt



:

Kém



:  

- Ý kiến khác
: ……………………………………..…………………………………

………………………………………………..………………………………………

Câu 4: Theo đồng chí tải trọng học lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo Công nhân kỹ thuật, 
công nhân khai thác hiện nay.

Lý thuyết 

: 

[image: image40.emf] 

 

Nhẹ 
  

:

[image: image41.emf] 

 

Phù hợp

:

Nặng[image: image42.emf] 

 




:  

- Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thực hành  

: 

Nhẹ 
  

:

Phù hợp

:

Nặng


:  

- Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 5: Xin đồng chí cho biết thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp về giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp

Nhà trường chủ động giới thiệu việc làm  
:

Doanh nghiệp chủ động giới thiệu việc làm  
:

Thông qua các tổ chức, cá nhân khác

: 

Câu 6: Xin đồng chí cho biết mức độ cần thiết phải thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp sử dụng lao động hiện nay.

Rất cần thiết  
:

Không cần thiết
:

- Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 7: Xin đồng chí cho biết ý kiến về các nội dung sau trong mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của nhà trường và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Huy động các chuyên gia của doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Doanh nghiệp tạo điều kiện về địa điểm thực tập cho học sinh: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh tham quan thực tế: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Nhà trường tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên tham quan thực tế kỹ thuật, công nghệ và tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Doanh nghiệp thông tin phản hồi cho nhà trường về năng lực đặc biệt là năng lực chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Doanh nghiệp thông tin phản hồi cho nhà trường về những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các chương trình đào tạo công nhân hiện nay: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Doanh nghiệp cung cấp cho nhà trường về những đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất kinh doanh thông qua các buổi nói chuyện hoặc cung cấp thông tin tài liệu: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Câu 8: Xin đồng chí cho biết ý kiến về các chính sách (mức độ đầy đủ của các chính sách, mức độ phù hợp về chính sách đã có) đối với học sinh của trường.


8.1. Chính sách về tuyển dụng lao động:


- Mức độ đầy đủ: 



+ 
Thiếu 
:



+
Đủ
:



- 
Mức độ phù hợp: 



+ 
Phù hợp 

:



+
Tương đối phù hợp
:



+
Không phù hợp
:


8.2. Chính sách về chế độ lương và các khoản phụ cấp đối với lao động:


- 
Mức độ đầy đủ: 



+ 
Thiếu 
:



+
Đủ
:



- 
Mức độ phù hợp: 



+
Phù hợp 

:



+
Tương đối phù hợp
:



+
Không phù hợp
:

Câu 9: Theo đồng chí trong những năm tới cần thiết phải tăng cường các chính sách về 


9.1. Thiết lập thông tin về thị trường lao động và việc làm:


- 
Rất cần thiết 

:



-
Cần thiết

:



-
Không cần thiết
:


9.2. Thiết lập thông tin về thị trường đào tạo công nhân:


- 
Rất cần thiết 

:



-
Cần thiết
:



-
Không cần thiết
:

Câu 10: Xin đồng chí cho biết nhu cầu của doanh nghiệp từ nay đến năm 2015 về bổ sung nhân lực công nhân kỹ thuật và khai thác



- 
Cấp thiết 



:



-
Có nhu cầu nhưng chưa cấp thiết
:



-
Không có nhu cầu 


:

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đồng chí !

PHỤ LỤC 3

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dùng cho cán bộ quản lý ở các phân xưởng có sử dụng lao động là học sinh được đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex)


Để đánh giá được chất lượng đào tạo nghề và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng được nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo trong giai đoạn mới phù hợp với thực tế sản xuất và hoàn thiện đề tài khoa học “ Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex”, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chât lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin đồng chí vui lòng trả lời trả lới các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô trống ở cuối các ý phù hợp với suy nghĩ của mình, hoặc điền thông tin vào chỗ để ngỏ.

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của đồng chí.

Câu 1: Xin đồng chí cho biết một số thông tin về bản thân

Họ và tên:…………………………………Tuổi: ……Chức vụ…….………..……

Trình độ chuyên môn:……….………....…..…Số năm công tác:……….….……..

Số năm làm quản lý……………..

Nơi làm việc: ......………………….…….…..……………………………..……….

…………………………………………………………………………….…………

Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến về thực trạng chất lượng công nhân lao động nghề khai thác và kỹ thuật hiện nay tại doanh nghiệp.

Tốt 
 
:

Bình thường
:

kém

:  

Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 3: Xin đồng chí cho biết mức độ đáp ứng về trình độ tay nghề được đào tạo của mình với thực tế sản xuất hiện tại:
Đáp ứng tốt 
:  

 Đáp ứng được 
:  

Phải đào tạo lại
: 

Ý kiến khác: 

Câu 4: Theo đồng chí tải trọng học lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo Công nhân kỹ thuật, hiện nay.

Lý thuyết: 

Nhẹ 
  
:

Phù hợp
:

Nặng

:  

Ý kiến khác
: ……………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thực hành : 

Nhẹ 
  
:

Phù hợp
:

Nặng

:  

Ý kiến khác
: ……………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 5: Xin đồng chí cho biết ý kiến về khả năng học tập tiếp cận kiến thức, trang thiết bị, công nghệ mới của  học sinh đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex đã làm việc tại phân xưởng.

Khả năng tiếp cận tốt   
:

Khả năng tiếp cận được
:

Khả năng tiếp cận kém
:  

Ý kiến khác
: ………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………….

Câu 6: Xin đồng chí cho biết mức độ cần thiết phải thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và phân xưởng sử dụng lao động hiện nay.

Rất cần thiết  
:

Không cần thiết
:

Ý kiến khác
: ………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………

Câu 7: Xin đồng chí cho biết ý kiến về một số nội dung sau trong mối quan hệ giữa nhà trường và phân xưởng.

Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của nhà trường và nhu cầu nhân lực của phân xưởng: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Phân xưởng tạo điều kiện cho học sinh tham quan thực tế gắn đào tạo với thực tế sản xuất: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Nhà trường tổ chức tổ chức khảo sát nhu cầu nhân lực ở phân xưởng: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Nhà trường mời cán bộ của phân xưởng  tham dự các hội thảo về nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cho trường tổ chức: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Nhà trường tổ chức đối thoại với cán bộ của phân xưởng có sử dụng đội ngũ công nhân là học sinh đào tạo tại trường đang làm việc tại phân xưởng: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Các phân xưởng cung cấp cho nhà trường về những đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất kinh doanh thông qua các buổi nói chuyện hoặc cung cấp thông tin tài liệu: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Các phân xưởng thông tin phản hồi cho nhà trường về năng lực đặc biệt là năng lực chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ công nhân đang làm việc tại phân xưởng: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Nhà trường cung cấp cho phân xưởng  thông tin về học sinh sắp tốt nghiệp: 

Nên 
  
:

Không nên
:

Câu 8: Xin đồng chí cho biết ý kiến về các chính sách (mức độ đầy đủ của các chính sách, mức độ phù hợp về chính sách đã có) đối với học sinh của trường.


8.1. Chính sách về tuyển dụng học sinh tốt nghiệp công nhân khai thác hoặc kỹ thuật:



- 
Mức độ đầy đủ: 



+ 
Thiếu 
:



+
Đủ
:



- 
Mức độ phù hợp: 



+ 
Phù hợp 

:



+
Tương đối phù hợp
:



+
Không phù hợp
:


8.2. Chính sách về chế độ lương và các khoản phụ cấp đối với lao động:


- 
Mức độ đầy đủ: 



+ 
Thiếu 
:



+
Đủ
:



- 
Mức độ phù hợp: 



+ 
Phù hợp 

:



+
Tương đối phù hợp
:



+
Không phù hợp
:

Câu 9: Theo đồng chí trong những năm tới cần thiết phải tăng cường các chính sách về: 


9.1. Thiết lập thông tin về thị trường lao động và việc làm:


- 
Rất cần thiết 

:



-
Cần thiết

:



-
Không cần thiết
:


9.2. Thiết lập thông tin về thị trường đào tạo công nhân:


- 
Rất cần thiết 

:



-
Cần thiết

:



-
Không cần thiết
:


9.3. Chính sách về bồi dưỡng thường xuyên và định kỳ cho đội ngũ công nhân khai thác hoặc kỹ thuật :


- 
Rất cần thiết 

:



-
Cần thiết

:



-
Không cần thiết
:

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đồng chí !

PHỤ LỤC 4

TỔNG HỢP PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

(CN và Kỹ thuật viên là học sinh đào tạo tại Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex)

(Tổng số phiếu hỏi: 58 phiếu)

Câu 1: Mức độ đáp ứng về trình độ tay nghề với thực tế sản xuất: 

	Mức độ đáp ứng
	Đáp ứng được
	Phải đào tạo lại
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	24
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	11
	2
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	9
	2
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	0
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	7
	1
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	6
	1
	

	Cộng 
	58
	7
	


Câu 2: Việc làm phù hợp với trình độ đào tạo:
	Mức độ phù hợp
	Phù hợp với trình độ đào tạo
	Cao hơn trình độ đào tạo
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	23
	2
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	1
	12
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	11
	0
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	
	1
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	6
	2
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	4
	3
	

	Cộng 
	45
	20
	


Câu 3: Mức độ phù hợp về năng lực chuyên môn và trình độ tay nghề được đào tạo với thực tế sản xuất:

	Mức độ phù hợp
	Phù hợp
	Tương đối phù hợp
	Không phù hợp
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	22
	2
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	3
	10
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	9
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	6
	1
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	3
	4
	
	

	Cộng 
	31
	32
	2
	


Câu 4: Năng lực làm việc của bản thân: 

* Năng lực làm việc theo tổ, nhóm: 

	Năng lực
	Tốt
	Trung bình
	Yếu

	Số ý kiến công ty – 1 
	10
	12
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	6
	7
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	5
	6
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	0
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	3
	5
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	3
	4
	

	Cộng 
	28
	34
	


* Năng lực làm việc độc lập:
	Năng lực
	Tốt
	Trung bình
	Yếu

	Số ý kiến công ty – 1 
	5
	15
	5

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	13
	0

	Số ý kiến công ty – 3 
	1
	4
	4

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	0
	0

	Số ý kiến công ty – 5 
	4
	4
	0

	Số ý kiến công ty – 6 
	2
	5
	0

	Cộng 
	13
	41
	9


Câu 5: Mức độ phù hợp về nội dung chương trình thực hành so với sản xuất

	Mức độ phù hợp
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	20
	4
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	13
	0
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	6
	5
	0
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	0
	1
	0
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	4
	4
	0
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	3
	4
	0
	

	Cộng 
	33
	31
	1
	


Câu 6: Tải trọng nội dung học lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo:

* Lý thuyết: 

	Tải trọng chương trình đào tạo
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	22
	1
	2
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	13
	0
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	8
	3
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	8
	0
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	6
	1
	
	

	Cộng 
	57
	6
	2
	


* Thực hành: 

	Tải trọng chương trình đào tạo
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	12
	11
	2
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	13
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	5
	6
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	4
	4
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	4
	3
	
	

	Cộng 
	25
	38
	2
	


Câu 7: Khả năng phát triển nghề nghiệp: 

	Năng lực
	Có khả năng
	Bình thường

	Số ý kiến công ty – 1 
	20
	5

	Số ý kiến công ty – 2 
	13
	0

	Số ý kiến công ty – 3 
	3
	8

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	0

	Số ý kiến công ty – 5 
	4
	4

	Số ý kiến công ty – 6 
	3
	4

	Cộng 
	44
	21


PHỤ LỤC 5

TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA

(Công nhân Khai thác tổng hợp và kỹ thuật là học sinh đào tạo tại 

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex )

(Tổng số phiếu hỏi: 65 phiếu)

Câu 1: Thực trạng công nhân hiện nay tại phân xưởng

	Thực trạng chất lượng
	Tốt
	Bình thường
	Kém
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	3
	6
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	2
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	0
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	1
	1
	
	

	Cộng 
	8
	11
	1
	


Câu 2: Mức độ đáp ứng về trình độ tay nghề với thực tế sản xuất tại phân xưởng: 

	Mức độ đáp ứng
	Đáp ứng tốt
	Đáp ứng được
	Phải đào tạo lại
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	2
	7
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	0
	2
	1
	2

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	1
	1
	
	

	Cộng 
	5
	13
	2
	2


Câu 3: Tải trọng nội dung học lý thuyết và thực hành trong chương trình đào tạo:

* Lý thuyết: 

	Tải trọng chương trình đào tạo
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	8
	2
	
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	2
	0
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	1
	1
	
	

	Cộng 
	14
	6
	
	


* Thực hành: 

	Tải trọng chương trình đào tạo
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	5
	4
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	1
	2
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	1
	1
	
	

	Cộng 
	9
	10
	1
	


Câu 4: Khả năng tiếp cận kiến thức sử dụng trang thiết bị, công nghệ mới:

	Mức độ tiếp cận
	Tiếp cận tốt
	Tiếp cận được
	Tiếp cận kém
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	1
	8
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	1
	
	1

	Số ý kiến công ty – 4 
	0
	2
	
	1

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	0
	1
	
	

	Cộng 
	4
	14
	1
	2


Câu 5: Mức độ cần thiết phải thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và phân xưởng: 

	Mức độ cần thiết
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	3
	7
	
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	0
	3
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	0
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	0
	1
	
	

	Cộng 
	4
	14
	
	


Câu 6: Nội dung quan hệ giữa nhà trường với phân xưởng: 

	Nội dung và hình thức quan hệ
	Mức độ phù hợp

	
	Nên
	Không nên
	Không có ý kiến

	6.1. Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của nhà trường và nhu cầu về nhân lưc của các phân xưởng
	16
	2
	

	6.2. Phân xưởng tạo điều kiện cho học sinh tham quan thực tế gắn đào tạo với thực tế sản xuất
	15
	2
	

	6.3. Nhà trường tổ chức tổ chức khảo sát nhu cầu nhân lực ở phân xưởng
	13
	3
	

	6.4. Nhà trường mời cán bộ của phân xưởng  tham dự các hội thảo về nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cho trường tổ chức
	16
	1
	

	6.5. Các phân xưởng cung cấp cho nhà trường về những đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất kinh doanh thông qua các buổi nói chuyện hoặc cung cấp thông tin tài liệu
	18
	
	

	6.6. Các phân xưởng cung cấp cho nhà trường về những đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất
	12
	5
	

	6.7. Phân xưởng thông tin phản hồi cho nhà trường về năng lực đặc biệt là năng lực chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ công nhân đang làm việc tại phân xưởng
	20
	
	

	6.8. Nhà trường cung cấp cho phân xưởng  thông tin về học sinh sắp tốt nghiệp
	16
	4
	


Câu 7: Chính sách đã có đối với người học nghề: 

	Các chính sách
	Mức độ đầy đủ
	Mức độ phù hợp

	
	Thiếu
	Đủ
	Không có ý kiến
	Không phù hợp
	Tương đối phù hợp
	Phù hợp
	Không có ý kiến

	Chính sách về tuyển dụng học sinh tốt nghiệp công nhân khai thác, kỹ thuật
	14
	2
	
	1
	15
	4
	

	Chính sách về chế độ lương và các khoản phụ cấp đối với lao động trình độ TC
	11
	5
	
	7
	10
	3
	

	Chính sách về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với người lao động
	13
	3
	
	1
	11
	4
	


Câu 8: Sự cần thiết phải tăng cường các chính sách: 

	Các chính sách cần có cho đào tạo
	Các thông tin

	
	Rất  cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết
	Không có ý kiến

	Thiết lập hệ thống thông tin về thị trường lao động và việc làm
	6
	16
	
	

	Thiết lập thông tin về thị trường đào tạo
	4
	11
	1
	

	Bồi dưỡng đội ngũ công nhân
	6
	14
	
	


PHỤ LỤC 6

TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA

(Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp có sử dụng lao động là học sinh được đào tạo

tại Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex )

(Tổng số phiếu hỏi: 12 phiếu)

Câu 1: Thực trạng về số lượng công nhân hiện nay tại phân xưởng

	Thực trạng chất lượng
	Thừa
	Thiếu
	Đủ
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	
	5
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	
	1
	1
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	
	
	1
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	
	9
	3
	


Câu 2: Thực trạng về chất lượng đội ngũ công nhân hiện nay tại phân xưởng:
* Về kiến thức:
	Thực trạng chất lượng
	Tốt
	Đạt
	Kém
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	1
	5
	
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	
	2
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	2
	10
	
	


* Về kỹ năng tay nghề:
	Thực trạng chất lượng
	Tốt
	Đạt
	Kém
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	3
	3
	
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	
	1
	1
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	5
	6
	1
	


* Về tác phong nghề nghiệp:
	Thực trạng chất lượng
	Tốt
	Đạt
	Kém
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	1
	5
	
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	
	1
	
	1

	Số ý kiến công ty – 3 
	
	2
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	1
	11
	
	1


Câu 3: Tải trọng nội dung chương trình lý thuyết và thực hành đào tạo Công nhân: 

* Về Lý thuyết: 

	Mức phù hợp
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	3
	2
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	7
	4
	1
	


* Thực hành: 

	Mức phù hợp
	Phù hợp
	Nhẹ
	Nặng
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	4
	1
	1
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	8
	3
	1
	


Câu 4: Thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp về giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp: 

	Năng lực
	Nhà trường
	Doanh nghiệp
	Thông qua tổ chức

	Số ý kiến công ty – 1 
	3
	3
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	
	2
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	
	
	1

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	
	1

	Cộng 
	5
	5
	2


Câu 5: Mức độ cần thiết phải thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp: 

	Mức độ cần thiết
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết
	Ý kiến khác

	Số ý kiến công ty – 1 
	2
	4
	
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	1
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	
	
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	
	1
	
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	
	1
	
	

	Cộng 
	4
	8
	
	


Câu 6: Nội dung quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp: 

	Nội dung và hình thức quan hệ
	Mức độ phù hợp

	
	Nên
	Không nên
	Không có ý kiến

	6.1. Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của nhà trường và nhu cầu về nhân lưc của doanh nghiệp
	11
	1
	

	6.2. Chuyên gia của doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo
	9
	3
	

	6.3. Chuyên gia của doanh nghiệp tham gia giảng dạy lý thuyết
	8
	4
	

	6.4. Doanh nghiệp tạo điều kiện về địa điểm thực tập cho học sinh
	11
	1
	

	6.5. Doanh nghiệp tạo điều kiện cho học sinh tham quan thực tế
	12
	
	

	6.6. Nhà trường tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên tham quan thực tế kỹ thuật, công nghệ và tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp
	8
	3
	

	6.7. Doanh nghiệp thông tin phản hồi cho nhà trường về năng lực đặc biệt là năng lực chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ công nhân đang làm việc tại phân xưởng
	12
	
	

	6.8. Doanh nghiệp thông tin phản hồi cho nhà trường về những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh các chương trình đào tạo công nhân hiện nay
	9
	3
	

	6.9. Doanh nghiệp cung cấp cho nhà trường về những đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất kinh doanh thông qua các buổi nói chuyện hoặc cung cấp thông tin tài liệu
	9
	3
	


Câu 7: Chính sách đã có đối với người học nghề: 

	Các chính sách
	Mức độ đầy đủ
	Mức độ phù hợp

	
	Thiếu
	Đủ
	Không có ý kiến
	Không phù hợp
	Tương đối phù hợp
	Phù hợp
	Không có ý kiến

	Chính sách về tuyển dụng học sinh tốt nghiệp công nhân khai thác, kỹ thuật
	8
	3
	
	4
	5
	1
	

	Chính sách về chế độ lương và các khoản phụ cấp đối với lao động trình độ TC
	3
	2
	
	2
	7
	1
	


Câu 8: Sự cần thiết phải tăng cường các chính sách: 

	Các chính sách cần có cho đào tạo
	Các thông tin

	
	Rất  cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết
	Không có ý kiến

	Thiết lập hệ thống thông tin về thị trường lao động và việc làm
	4
	7
	
	

	Thiết lập thông tin về thị trường đào tạo
	5
	5
	
	


Câu 9: Nhu cầu của doanh nghiệp từ nay đến năm 2015 về bổ sung nhân lực công nhân kỹ thuật nghề dệt may: 

	Mức nhu cầu
	Cấp thiết
	Có nhu cầu nhưng chưa cấp thiết
	Không có nhu cầu

	Số ý kiến công ty – 1 
	15
	9
	

	Số ý kiến công ty – 2 
	4
	5
	

	Số ý kiến công ty – 3 
	2
	1
	

	Số ý kiến công ty – 4 
	1
	4
	

	Số ý kiến công ty – 5 
	3
	6
	

	Số ý kiến công ty – 6 
	7
	3
	

	Cộng 
	30
	28
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Đỗ Minh Tuấn                                                                                 
 Khoa Kinh tế và Quản lý                      


